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VĨL Thần Khí trong thế giói
Thế giói ìà thú không gian lón rộng và thoáng đãng 

nhát để gió -  Thần Khí -  thổi. Mang tính cách "vô biên vô 
bà", Thần Khí không nhũng vuạt lên trên mọi cõi bò cố 
định, nhung còn xuất hiện ả  nhũng nod không ai bao giò 
ngò đến. Trên nguyên tắc, có thể tiên liệu đuọc rằng: hễ 
nod nào Ngôi Lòi Thiên Chúa khải công sáng tạo, thì noi 
ấy, Thần Khí sẽ ra tay hoàn tất. Bỏi đó, Thần Khí hiện diện 
đầy tràn trong cả không gian lẫn thòi gian và làm cho vạn 
vật đuọc triến nỏ tròn đầy, viên mãn.

CMpc .yá/íg
Thần học quan niệm cuộc sáng tạo nhu là công trình 

cùa Thiên Chúa, túc là của cả Ba Ngôi.' Dù vậy, truyền 
thống đã quy gán các hoạt động chuyên biệt cho tùng Ngôi 
Vị cá biệt,'' chẳng hạn nhu: Cha Tạo dụng, Con Cúu chuộc, 
Thần Khí Thánh hóa. Cha sáng tạo qua Ngôi Lòi; mà Lòi 
và Khí thì lại đi đôi vóí nhau. Trong Kinh Tin kính, nguòi 
kitô tuyên xung: "Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha 
Toàn năng, Đấng Tạo thành tròi đất." Tân Lí̂ óc làm chúng 
về vai trò quan trọng cùa Con, là Ngôi Vị duy nhất trong 
Ba Ngôi đã hóa thành thụ tạo. Mỏ đầu Tin Mùng thú tu, 
thánh Gioan khẳng quyết là nếu không có Ngôi Lòi -

' Xem Cotìn Gunton, 77:g ọ / * C o í V  -
Tr/MMe Creâ o/*.' T Grand Rapìds:

Eerdmans, 1998.
 ̂Nhv khé tho sau đây trong bài Tụng ca thúr ba của Marìus Vlctorinus 

(ca. 290 -  ca. 370): "Tu [Pater] creari hnperas, Tu [Pilius] creas, Tu 
[Splritus] creata recreas, o bcata trinitas." Tạm dịch nhu sau: "Ngài 
[Cha] ban lệnh truyên sáng tạo, Ngài [Con] sáng t^o, Ngài [Thân Khí] 
tái t^o nhũng gì đã đupc tgo dung. Ôí, Ba Ngôi đáng chúc tụng." Hoăc, 
dùng một cách nói có tính cách thần học hon, thánh Baxiliô viết: 
"nguyên nhân nguyên thủy cùa tạo vật là Cha... nguyên nhân tạo dụng 
là Con,... nguyên nhân hoàn thành là Thân Khí" (Gn rAc Ro/y 
XV.36 và 3^ .
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Đấng đã mặc lấy xác phàm (x Ga 1:14) -  thì cũng không 
có thú gì đuạc tạo thành hết cà (x. Ga 1:1-5). Văn đoạn C1 
1:16-17 cũng quả quyết: "Vì trong Nguòi, muôn vật đuọc 
tạo thành trên trài cùng duói đát, hũu hình vói vô hình. 
Dầu là hàng dũng lục thần thiêng, hay là bậc quyền năng 
thuọng giái, tất cà đều do Thiên Chúa tạo dụng nhò Nguài 
và cho Nguài. Nguôi có truóc muôn loài muôn vật, tất cà 
đều tồn tại trong Nguòi." Quà thục, Đúc Giêsu Kitô đã 
đuọc sai đến để làm Đầu vũ trụ; do đó, nếu không có 
Nguòi, tất vũ trụ sẽ đánh mat đi ý nghĩa trọn vẹn cùa nó. 
Cha "đã đặt Nguòi làm Đấng thùa huỏng muôn vật muôn 
loài" (Dt 1:2), và "đặt tất cà duái chân Đúc Kitô và đặt 
Nguòd làm đầu toàn thể Hội Thánh" (Ep 1:22). Các văn 
đoạn Kinh Thánh vùa nêu chính là khỏi điểm cùa dạng 
Kitô học vũ trụ.

Vai trò cùa Chúa Thánh Thần -  cũng giống nhu tính 
cách đặc thù cùa Nguôi -  tỏ ra mo ho và tán mạn hon, hệt 
nhu gió vậy, nhung lại mang tính chát toàn tạ i . St 1:2, một 
câu văn khó hiểu, đã đe cập đến sụ việc Thần Khí Thiên 
Chúa (hay luồng gió mạnh?) bay luọn trên mặt nuóc; giải 
thích văn đoạn này, truyền thong đã coi đây nhu là dấu 
hiệu biểu thị súc năng tác động cùa Thần Khí đối vói tùng 
hành vi tạo dụng; là tác nhân thần lình, Nguòi biến đoi 
khối vật chất hỗn độn (c/!U0S') cho trỏ thành vũ trụ (cos'- 
/?!oy).̂  v ề  sau, sách Thánh vịnh đã giúp cho hiểu hon về 
câu văn vùa nêu: "Một lòi Chúa phán làm ra chín tầng tròi, 
một hoi Chúa thỏ tạo thành muôn tinh tú" (Tv 33:6; X. Gđt 
16:14); theo thánh Irênêô, đây là văn đoạn nêu bật mối

 ̂Kinh Tin kính của công đồng Nìxêa-Côngxtăngtinốp gọì Chúa Thánh 
Thần là "Chúa và ìà Đấng Ban Sụ sống." Truyên thống thnÒTig coi St 
1:2 nhn là câu văn biểu trình hoạt động cùa Chúa Thánh Thân trong 
công cuộc sáng tạo. Thông điệp et v;'vị/zca^rew (18.05.1986)
có đoạn viết: "Thần Khí Thiên Chúa", theo nhu trình thuật kinh tháíth 
về cuộc tạo dụng, là Đấng "bay ìuọn trên măt nuóc..." số 34.
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đồng tác giũa Lài vói Khí, túc đôi tay cùa Thiên Chúa/ 
Nhất thiết phải hiểu rằng Thiên Chúa không thục hiện 
công cuộc sáng tạo một ìần duy nhất vào một thuỏ xa xua 
-  hay, "lúc khòd đầu" -  nào đó, rồi lui về mà "nghỉ huu" 
trong thế giói đòi đài cùa Nguài; trái lại, cuộc sáng tạo 
biểu thị hành động vĩnh củu cùa Thiên Chúa, túc là, hành 
động sáng tạo không ngùng cùa Nguòi; và do đó, có thể 
thay rằng Lòd và Khí đang tạo nên sụ song căn bán cùa 
muôn loài muôn vật ngay chính trong lúc này đây. Thần 
học kìtô diễn tá công trình than linh này nhu là "cuộc sáng 
tạo liên tục". Truóc hết, điều này có nghĩa là cuộc sáng tạo 
kia đuọc liên tục duy trì nhò Lòi và Thần Khí cùa Thiên 
Chúa, vì nếu Ba Ngôi thu hồi hành động sáng tạo thần linh 
kla lại, tất vạn vật sẽ lập túc rod vào hu vô. Ké đến, cuộc 
sáng tạo này không hề đuọc thục hiện một lần duy nhất rồi 
thôi: vũ trụ càng lúc cáng sình sôi nay nỏ thêm lên. Cũng 
nhu thuật ngũ "sáng tạo tù hu vô" diễn tá siêu việt tính — 
hoặc tính cách khác biệt hoàn toàn so vód mọi thụ tạo -  cùa 
Thiên Chúa thể nào, thì thuật ngũ "sáng tạo liên tục" biểu 
thị tính cách nội tại hoặc sụ hiện diện thân tình cùa Thiên 
Chúa trong mỗi loài thụ tạo thể ấy. Điều này có nghĩa là 
các Ngôi vị thần linh liên tục tạo nên và cu ngụ trong vạn 
vật, làm cho chúng tồn tại, triển nỏ và đạt đen múc độ 
hoàn hảo, nhu lòi Đúc Giêsu đã tùng nói: "Cho đén nay, 
Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc" (Ga 5:17).

Không chì khám phá ra nhiều điều bí mật ẩn tàng trong 
vũ trụ, khoa học còn hình thành nên một dạng phuong 
pháp luận khoa học mà thần học có the dùng đến để liên 
tục đào sâu mầu nhiệm Thiên Chúa. Các dạng chù nghĩa

** "Thiên Chúa đã dùng chính đôì bàn tay Ngnòi [túc là Con và Thánh 
Thần] mà năn hình con ngnòì và đã in hình dạng Ngnbi lên trên nhục 
thể Ngnòi đã nán nên; bằng cách này, cả nhŨTĩg gl hũu hình cũng đều 
có thể mang láy dung dạng thần lình." Irenaeus, ạpcn/0-
h'cà, 11. CArét/e/?/?ej 62, 48-49.



323

duy lý và duy khoa học cổ xua đều đã tắt thỏ tụ Bao giò; 
trỏ nên khiêm nhuòng hon, khoa học ngày nay đang bắt 
đầu nhìn nhận "chỗ đúng" cùa tôn giáo. Thuyết tát định 
kiểu duy vật đã hết thòi, còn thuyết tiến hóa thì có thể 
đuọc cắt nghĩa theo nhiều cách khác nhau; và nhu thế, thần 
học có thể lấy thuyết VM nổ /Ó7! và thuyết ý

ngoun làm đát dụng võ đe định vị
vai trò cùa Chúa Thánh Thần.  ̂ Lẽ tất, có thể nhìn cuộc 
sáng tạo íAu là hành động tụ hủy của Thiên Chúa: Thiên 
Chúa đã tạo dụng một thế giói quá hoàn háo đến độ nó có 
vẻ nhu có khả năng tụ túc, tụ cấp mà bất chấp Thiên Chúa. 
Nhu trong các cuộc thần hiển khác, "áng mây" vùa tiết lộ 
vùa ẩn giấu Thiên Chúa, đúc tin có khá năng nhìn rõ "dấu 
vân tay" cùa Nguòi, nhung khoa học thì chì tháy "khối vật 
chất" cùa vũ trụ cùng nhũng thuộc tính của nó mà thôi. Là 
Tình Yêu, Cha sẵn sàng nhận lấy rủi ro khi tạo nên con 
nguòi có tụ do ý chí: ẩn mình đi để con nguòì có thể thấy 
mình hoàn toàn tụ do và có trách nhiệm đoi vói phần còn 
lại cùa cuộc sáng tạo. Mang khuôn mặt tụ hủy hoàn toàn 
của Thiên Chúa, Thần Khí sẽ luôn cùng cố hoạt động của 
vạn vật thụ tạo, kể cả khi chúng tỏ thái độ chối tù Nguòi.

Đối vói cặp mắt đúc tin, vai trò cùa Thần Khí đuọc 
nhận thấy rõ ràng hon qua cuộc tạo dụng sụ song, nhu Tv 
104 diễn tả: "Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng ròi kinh hãi; lấy 
sinh khí lại, là chúng tắt thỏ ngay, mà trỏ về cát bụi. Sinh 
khí cùa Ngài, Ngài gủi tói, là chúng đuọc dụng nên, và 
Ngài đổi mói mặt đất này" (29-30). Cuộc tạo dtmg sụ sống 
đã đạt đến đình điếm của nó khi "Đúc Chúa là Thiên Chúa 
lấy bụi tù đát nặn ra con nguòi, thổi vào lỗ mũi, và
con nguòi trỏ nên một sình vật" (St 2:7) và Nguòi tiếp tục 
làm điều này đế duy trì sụ sống, nhu Êlihu, bạn cùa Job đã

 ̂ Ted Peters and Martinez Hewìett, Evo/Mt/OM CrgđnoM 7b 
CreanoM.' CoMvergCMce, Abìngdon Press,
2003.
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nói: "Sinh khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi, hai thả của 
Đấng Toàn năng đã cho tôi đnạc sáng" (G 33:4). Ô đây, 
thần học có đuạc một tia sáng mà nhân loại học không 
nhận ra: lúc nào thì một cá thể giũa họ ngnòi (loài linh 
tmảng) trả thành một nhân vị hoàn chình? Tù thòi còn là 
giáo sn, Joseph Ratzinger đã giũ vũng lập tnròng cho rằng 
chì khi bnóc vào cuộc đối thoại vói Thiên Chúa thì 'con 
nguòT mói đạt tái đuạc múc độ truảng thành cùa 'nhân 
vT; tác già viết: "Đến đây thì buóc quyết định trong quá 
trình hình thành loài nguòd đã buóc xong. Bỏd lẽ con nguôi 
đuạc cấu thành không phải là bằng cách dùng đến vũ khí 
hoặc khói lủa, cũng chẳng phái là vái việc dùng tói nhũng 
hình thúc mói cùa tàn bạo hoặc vị lại, nhung là bải khá 
năng con nguài có để buóc vào trong mối tuông quan vói 
Thiên Chúa. Đó là điểm mà giáo lý về công trình tạo dụng 
con nguôi một cách đặc biệt, cho thấy rõ (trong St 1—2). 
Hon hết, đó là tâm điểm niềm tin của chúng ta đối vói 
công cuộc tạo dụng."^ Bải vậy, Thần Khí -  Sinh khí -  là 
nguyên lý sụ sống siêu việt cùa hết tháy mọi loài sinh vật, 
là tác nhân đua tạo vật buóc tói múc độ hoàn thiện, thành 
một nhân vị trọn vẹn, và là nguồn tái sinh vạn vật: "Sinh 
khí cùa Ngài, Ngài gủi tói, là chúng đuạc dụng nên, và 
Ngài đổi mói mặt đất này" (Tv 104:30). Theo đó, truyền 
thống đã quy gán công cuộc tạo dụng cho Thần Khí: "Các 
ân huệ của Thánh Thần thì nhiều vô kể. Không cần đề cập 
chi đến công cuộc tạo dụng thế giói, cuộc truyền sinh và 
quán trị mọi loài thq tạo, nhu đâ đuqc bàn ả tín khoán thú 
nhât, chúng tôi chì muốn trình bày cho thấy răng hoạt đpng 
trao ban sụ sống đuạc đặc biệt quy gán cho Chúa Thánh 
Thần, và điều này còn đuạc cùng cố thêm nhò lòi chúng

 ̂ J.Ratzìnger, ín - GoM.? Kõsel Vertag, 1969,
traslated into Italìan as "Fede nella creazione e teoria deirevoluzìone," 
ín //  23 dicembre 2005 , anno X, n. 303, pag 1.
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cùa Êdêkien: c/:o ngM*<yj, và 6*ẽ

Lòi xác tín áy cùa Cạu Lf*óc, dòng văn chuông khôn 
ngoan đã suy ngắm và truyền lại cho Tân u*óc. Đúc Khôn 
Ngoan, Lòi và Thần Khí đuọc liên kết vói nhau trong các 
hoạt động sáng tạo, duy trì và tái tạo. "Sinh khí bất diệt" 
của Thiên Chúa, Đấng trao ban sụ sống, "ỏ trong muôn 
loài muôn vật" (Kn 12:1; X. Tv 139:7-10), vì nhò chính 
Thần Khí mà Thiên Chúa hiện diện ỏ khắp mọi noi. Nhận 
thấy một ít dấu vết của niềm tin ay noi các dân ngoại, 
thánh Phaolô mói nói vói nhũng nguòi Aten rằng "chính ỏ 
noi Nguòì mà chúng ta sống, củ động và hiện him" (Cv 
17:28). Hiểu đuọc tính cách kết hiệp cùa "đôi tay", túc Lòi 
và Thần Khí, ngài đã tuyên xung rằng: "Chúa là Thần 
Khí" (2Cr 3:17), và Thần Khí này là "Đấng ban sụ sống" 
(Ga 6:63) vì Nguòi đổ sụ sống mói trên hết thảy nhũng ai 
tin vào Đúc Kitô Giêsu (x. Rm 5:5; 8:2; 9-11; ICr 15:44- 
45). Đen đây, cái gọi là "tụ nhiên" và "siêu nhiên" hòa lẫn 
vào nhau, vì vuọt lên trên tầm nhìn hạn hẹp thông thuòng, 
"con mắt đúc tin" có khá năng nhận ra chiều kích giấu ẩn 
cùa thục tại.

Tóm kết điểm giáo lý trên đây, Đúc Gioan Phaolô II đã 
phát biểu: "Sách Clúo /ý Tíọl Có?7g gmo nhắc lại
nhu sau nhũng gì toàn bộ Truyền thong đã dạy: 'Lòi và 
Sinh khí của Thiên Chúa là nguồn hiện hũu và sụ sống cùa 
mọi loài thụ tạo' (sá 703). Và một bán văn dồi dào ý nghĩa 
trong phụng vụ Bizantiô có đoạn: 'Chính Thánh Thần là 
Đấng cai trị, thánh hóa và làm cho thụ tạo trỏ nên sống 
động, vì Nguòi là Thiên Chúa, đồng bán thể vói Cha và 
Con... Quyền ban sụ sống thuộc về Thần Khí, vì là Thiên

 ̂ Giáo /ý CMđ Có?!  ̂ Tín khoàn VIII.
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Chúa, Nguài bào tồn muôn loài thụ tạo trong Cha, qua 
Conh"'

Bải đó, Giáo hội hằng kêu cầu Thần Khí Sáng tạo -  
Crgator -  "hãy đén và đé án sủng thần linh

vào nhũng tâm hồn Nguài đã dụng nên." Chiêm niệm hoạt 
động cùa Thần Khí trong cuộc sáng tạo, nhũng tâm hồn 
tràn đầy Thần Khí sẽ có đuọc cái ĩÉùn thấu suốt và mói mẻ 
về thế giói loài nguòi, một thế giói đang rất cần sụ hieu 
biết, súc chũa lành và tình yêu. Nhu c . H. Pitmock đã nói: 
"Thần Khí là quyền năng sáng tạo mang lại nhiều điều bát 
ngà, đẩy thế giói vào trạng thái ngây ngất tình yêu, và cất 
lên trong thế giái ấy một thú âm vọng cùa moi quan hệ 
thần lình."^ Chính Thần Khí là Đấng néi liền -  liên kết -  
tâm hồn con nguòd vói muôn loài muôn vật khác trong vũ 
trụ, hầu tát thảy vạn vật có thể trỏ nên một gia đình vód 
nhũng méi luu tâm chung: đây là vấn đề căn bán cùa the 
giói ngày nay. Nguòi kitô phái ra súc khôi phục lại một 
truyền thống tò ra nhạy cám hon đối vói lãnh vục này, lãnh 
vục mà "các cuộc cách mạng công nghiệp và công nghệ" 
đã tùng làm cho trỏ nên suy yếu đi; trong các nền văn hóa 
khác, cách riêng là ỏ Á châu, hai chiều kích thiêng liêng và 
thiên nhiên có vé nhu dễ dàng sánh buóc bên nhau, cùng 
nhau phát triển trong bầu khí hài hòa, êm đẹp.'°

C/ZMU TVtầM / í / í í á / í

Vói nhũng gì đã thấy trên đây, thiết tuỏng có thể nói 
đến một vũ trụ bí tích. Nếu đuọc tạo dụng nhò hoi thỏ cùa

 ̂Đúc Gioan Phaoìô II, bài Huán giáo trong buổi tiếp kiến chung, ngày 
12 tháng 8 năm 1998.
 ̂Dr. Clark H. Pinnock, "The Role of the Spirit ìn Creation," trong The 

Theta Phi Lectures tại Asbury Theologicaì Seminary ò Kentucky, các 
ngày 3-4 tháng 10, năm 1996.

Xem Masatoshì Doi, "Religíon and Nature," in IThur ChrMh- 
Xrg rhco/ogíca/ .Book, ed. Douglas J. Elwóod,

Quezon City, Philippines: New Day Publishers, 1978, tt. 119-130.
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Thần Khí, thì xét về căn bán, vũ trụ át phải mang một 
chiều kích bí tích. Ý niệm về bí tích tính có tính cách loại 
suy, truóc hết đuạc áp dụng cho Đúc Giêsu là bí tích của 
Cha và là bí tích nền tảng, thú đến là cho 7 bí tích, và sau 
hết là cho nhiều thục thể khác, chẳng hạn nhu Giáo hội, 
Lòi Chúa, vũ trụ, v.v. Do đó, công trình tạo dụng nhò 
quyền năng Thánh Thần cũng đuọc coi nhu là một bí tích 
của Thiên Chúa hằng sông. Đó là luận đề căn bán cùa nền 
thần học môi sinh. Vạn vật trong vũ trụ đều khá dĩ trỏ nên 
một thể dạng mạc khái về tính cách vô cùng cùa Thiên 
Chúa, nhu thánh Phaolô đã đề cập đến trong Rm 1:19-20. 
Đối vói đôi mắt đúc tín, thế giói trỏ nên hiển hiện rõ ràng, 
nhu lòi Thánh vịnh tung hô: "Tròi xanh tuòng thuật vinh 
quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay nguòi 
làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tói, đêm này kể lại vói 
đêm kia" (Tv 19:1-2). Đã linh úng việc viết ra Kinh Thánh 
thể nào, tất Thần Khí -  theo một cung cách tuông tụ -  
cũng "linh úng" hết tháy mọi thụ tạo nhu thế, hầu chúng 
có thể vén lộ nhũng "vết vân tay" cùa Đấng Tạo thành ra 
chúng.

Hiện diện bên trong hết thày mọi loài, Thần Khí Chân 
lý đám bào cho việc các loài thụ tạo giũ vũng đuọc bán 
chất đích thục cùa chúng; đây chính là điều kiện siêu nghiệm 
đối vói khoa học: sụ vật mang bộ mặt đích thục, nghĩa là 
không bao giò chúng nói dối về bán thân chúng. Cũng hiện 
diện bên trong dòng sinh hoạt trí tuệ cùa con nguòi, Thần 
Khí Chân lý thắp lên thú "ánh sáng lý trí", khiến nó có thể 
lĩnh hội đuọc sụ thật về sụ vật. Ý niệm có thể trùng khóp 
vói thục tại -  túc là chân lý -  bỏi vì cả ý niệm lẫn thục tại 
đều xuát phát tù một Thần Khí Sáng tạo duy nhất, Đấng là 
Chân lý. Ò trong một mối liên hệ chặt chẽ vói nhau, thần 
học và khoa học đều chấp nhận câu châm ngôn căn bán 
sau dây: "Dù kẻ phát biểu chân lý có là ai đì nũa, nhung hễ 
cái gì là chân lý thì đều xuất phát tù Chúa Thánh Thần."
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Cuộc ly gián giũa đúc tin vói khoa học là một điều sai lầm 
tai hại, và tình trạng bóp nghẹt sụ thật khách quan -  nhu 
thấy trong nhiều lãnh vục rộng lón của nền văn hóa hiện 
đại -  chính là một dạng tội phạm đến Thánh Thần.

Thần Khí là "Chúa và là Đấng ban Sụ sống". Có thể dễ 
dàng nhận biết Thần Khí hon qua các sinh hũu thể. Trình 
thuật về cuộc tạo dụng con nguòi trong sách Sáng thế đã 
ghi lại sụ việc Thiên Chúa thổi sinh khí vào hình đất sét và 
biến nó thành con nguòi; tuy nhiên, chính Ađam mói -  
Đúc Kitô -  mói thục sụ là con nguôi đầu tiên nhận lấy 
Thần Khí và đã trỏ nên "truỏng tủ sinh ra truóc mọi loài 
thọ tạo" (C1 1:15). Đúc Kitô -  thù lãnh muôn loài trong 
tròi đất (x. Ep 1:10, 22) và Sụ sống nhập thể (x. Ga 1:4; 
5:26; 6:48.53; 11:25; 14:16) -  đã chia sẻ sụ sống của 
Nguòi vói các thụ tạo. Chính ỏ trong các thụ tạo sống 
động mà đôi bàn tay Thiên Chúa, Lòi và Sinh khí, Đúc 
Kitô và Thần Khí, thể hiện rõ nhất mối hiệp lục, đồng tác 
vói nhau. Dù vậy, súc song hay sinh khí ay không phải là 
một kết quá tụ nhiên cùa quá trình tiến hóa vũ trụ, cũng 
không phái là một thú gì đó đuọc thổi vào khối "vật vô tri" 
(munlMUtc /Mutter) nhu việc đua khí nén vào bình chúa; sụ 
song ay là một chiều kích trọn vẹn của mọi tạo vật. Triết 
học định nghĩa Thiên Chúa nhu là uctuy hoạt động
thuần túy, năng động lục thuần nguyên, và do đó, Nguòi 
tạo nên một the giói năng động tụ bán chất, một vũ trụ 
sống động, tràn trề sình khí. Đuong nhiên, sinh khí không 
phái là một dạng thục thể đon nghĩa; tuy nhiên, tính cách 
đa dạng -  đến độ làm cho bối rối, lẫn lộn -  của nó lại có 
một nền táng chung và sâu xa, tù nhímg lục căn bán mà 
vật lý học khám phá ra noi các hạt co bán, cho đến nhũng 
thục thể con nguòi gọi là thần lình. Thần Khí Sáng tạo thổi 
sinh lục vào thục thể (có thể gọi là vật chất, năng luọng, 
sinh khí, V.V.), gây ra đà phát triển tù "vụ nổ lón" cho đến 
"điểm cuối cùng" /70fnt). Đây chính là "sụ sống"
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này truyền dẫn năng lục cho các dái thiên hà hay ngân hà 
và -  trong hành tinh thân yêu và đẹp đẽ cùa con nguòi -  
chuyển di các lục địa, làm rung động vô trái đất, làm các 
ngọn núi lủa phun trào, làm cho các sinh vật xuất hiện, 
sinh sôi nẩy nỏ và phát triển phong phú ve giong loại, v.v. 
J. Moltmann đã viết nhu sau: "Gọi nhũng dạng năng luọng 
sống động và sáng tạo đó là tAun là bải
vì nó vuụt lện trên hết thày mọi hũu the -  ngay cá nhũng 
dạng năng luọng -  nó tạo ra. Gọi nó là VM trM

bải vì nó chính là súc song nội tại cùa nhũng gì 
sống động. Nguòì Trung Hoa gọi đó là nguòi Hy lạp 
gọi là nguòi Do thái gọi là rMuA."" Đantê cũng nhận 
thúc rằng: "Tình Yêu làm vầng duong và các vì tinh tú 
khác chuyển động",'^ bải vi động lục sâu xa nhất hiện diện 
bên trong mọi sụ là chính "tình yêu", và khỏi nguồn cùa 
mọi dạng tình yêu là chính Chúa Thánh Thần. Nếu sụ sống 
là thành tụu cùa công cuộc tiến hóa, thì đó là nhò tác động 
đặc biệt cùa Thần Khí, Đang giũ vai trò cùa "Đang hoàn 
tất" trong Ba Ngôi Thiên Chúa; khi bất cú một thụ tạo nào 
đạt đến múc hoàn hào cùa nó, thì Thần Khí cũng hiện diện 
ỏ đó, thục hiện tác động dúrt điểm toMcA) để hoàn tát 
hành vl sáng tạo cùa Cha. Tác giá Samuel Rayan S.J. viết: 
"Thần Khí duọc noi ket vói hết thảy mọi buóc khỏi đầu 
lán lao. Nguòi là vị Chủ xuóng của các buóc tiến mód mè 
và là vị Dần dắt các phong trào mói lạ. Nguòi tác động noi

" Jíìrgen Moitmann, íAe SCM Press 1992, p. 227; xem
Sigurd Bergmann, Jurgen (FWD) Moltmaim, Douglas w. Stott (Trans- 
lator), Crearmr; rAe /tí TLtòeraror t y  NarMre, Eerd-
mans Pub Co, 2005.

Tầng XXXIII, câu 145. Đúc 
Bênêđictô XVI thuòng trung dẫn câu này, chàng hạn trong bài Diễn 
văn đọc truóc các tham dụ viên tại hội ngh; do Hội đồng Giáo hoàng 
Đồng tâm (Cor Unum) tá chúc, vào thú hai, ngày 23 tháng giêng năm 
2006.
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tùng buóc ngoặt quyết định trong đà diễn tiến cùa sụ sống 
trên địa cầu. Nguòd là Thần Khí Sáng tạo."'^

Sụ song là lãnh vục qua đó dung mạo than lình lộ rõ 
hon cà. Các sinh hũu thể đuọc groy thúc đẩy; dạng "ái lục" 
này (dù phải hìeu cách loại suy đen độ đi nũa) làm cho các 
sinh vật trỏ nên hoàn hào vói việc sỏ híìu bạn yêu dấu, tạo 
ra sụ song mói, sinh sán bán thân chúng và duy trì các 
giống loài. Bàn về nhân loại, Đúc Bênêđíctô XVI viết rang 
"Bằng cách nào đó, đâm rễ sâu vào trong bán chất con 
nguòi";"' tuong tụ, điều này cũng đúng đoi vói bát kỳ một 
loài sinh vật nào khác. Đấng ban Sụ sống khoi dậy dòng 
sinh lục sáng tạo -  túc sụ sống -  noi sinh hũu thể, làm cho 
nó có thể thông phần vào nguồn Sinh lục sáng tạo tuyệt 
đối là Thiên Chúa. Đen đây, tuỏng cũng cần tránh xa lối 
quan niệm -  do phiếm thần thuyết, hoặc phong trào "Tân 
Sinh" chủ xuóng -  ve một sinh vũ trụ có lình hồn là Thần 
Khí Thiên Chúa. Dù mang tính cách hoàn toàn siêu việt, 
nhung Chúa Thánh Thần vẫn âm tham tiếp tục ban sinh 
lục bên trong cho muôn loài để chúng hiện hũu "nhiều 
hon" và "tốt hon."

Mối "luru tâm" đặc biệt cùa Thần Khí đối vói thiên 
nhiên và sụ song có thể rọi một luồng sáng, giúp cho nhìn 
rõ hon vào các ván đề sinh thái.'^ Một số nguòi đã coi văn

Samueì Rayan, ọ / * R e a r í  ọ/"íAe CA/*H-
London: Geot&ey Chapman, 1979, tr. 9.

Thông điệp 77:jén CAMđ /d 77 /̂: ysM, số 11.
Xem Sallie McPague, 77:e ọ/* Go<7.' XM 7?:eo/ogy,

Augsburg Portress Publ. 1993; Dieter T. Hessel and Rosemary Rad- 
ford Ruether(eds), CArAí/oMíỴy Eco/ogy.' (V
Ear//: Cambridge: Harvard Center for the Study of World
Relìgions, 2000; McDonagh, s., ZỊ/ê.' Creaùo/? or co7?:wo<7;Ỵy? ACSJC, 
Sydney, 2001; Denìs Edwards, RrgatA ọ/*íi/ê.' T ọ/*tAe Crea-
/or Orbìs Books, 2004; Thomas Berry & Mary E. Tucker, Eve-
Mmg 77:0Mg/:t& Rẹ/7ecP'ng OM Eort/: CoTM/MMMliT, Sierra Club
Books, 20&.
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đoạn St 1:28-30 -  nói về việc Đấng Tạo hóa trao cho con 
nguôi quyền cai trị trên hết các loài thụ tạo khác -  nhu là 
nguyên có làm day lên tình trạng khai thác và tàn phá thiên 
nhiên; nguọc lại, cách đây không lâu, các nhà tu tuÔTig đã 
lên tiếng ca ngại cho rằng mệnh lệnh thần linh kia là chính 
buóc nguyên khải cùa nền công nghiệp và văn minh hiện 
đại! Cũng có phần đúng trong trong các nhận định đó: một 
mặt, con nguôi song trong moi liên đód khăng khít vói 
công trình sáng tạo, đặc biệt là vói các sinh vật, nhò việc 
cá đôi bên cùng chia sẻ "hoi thỏ sụ sống"; mặt khác, con 
nguòi đã phạm tội, và do tội, con nguòi hóa kiêu căng, ngu 
dốt, chỉ còn biết tìm cách thống trị bạo tàn đối vói thế giói; 
tháp Baben là một biểu tuọng điển hình. Thiên Chúa dụng 
nên con nguòd là để con nguòi thay Nguòi mà quán lý -  
chú không phái làm chù -  công trình sáng tạo, ban cho con 
nguòd một "thiên viên" là để con nguòi coi sóc, chăm nom 
nó (x. St 2:15), và đặt ra cho con nguòd một giói hạn: hai 
cây cam. Vậy mà, con nguòi hiện đại đã quen vói việc phá 
võ các giói hạn, sẵn sàng làm bát cú điều gì có thể, mà 
không thay can rút luong tâm. Vì thế, mọi loài sinh vật 
trên hành tinh này đều phái lâm vào cảnh cùng quẫn, điêu 
linh.

Thần học luu ý đến thục tế này là mọi thụ tạo đều có 
chung một cội nguồn duy nhất (Thiên Chúa Ba Ngôi), một 
vận mệnh duy nhất (thông phần vinh quang Thiên Chúa). 
Mọi loài thụ tạo đều đã đuọc dụng nên trong một mối liên 
đói vói nhau, và do đó, hết thảy nhũng gì hiện hũu đều 
mang tính cách đồng hiện hũu, vì chỉ có nhu v ậ y  thì chúng 
mói có thể tồn tạì. Vì Ba Ngôi Thiên Chúa hiện hũu cùng 
nhau (co-exMtence) và trong nhau (m-exMtence) qua các 
mối quan hệ tuong hỗ, nên mọi loài thụ tạo cũng đều mang 
dấu vết thần linh đó. Mọi thụ tạo đuọc liên kết vói nhau 
theo một thể dạng hiệp thông. Đặc biệt, sụ sống là một mối 
hiệp thông, để tù đó tát cả nhũng gì sống đều sống cho



332

nhũng cái khác; và khi một cái gì đó mất đi, mọi cái khác 
cũng đều mất đi chút ít.

Nói về mối hiệp thông trong vận mệnh chung, thánh 
Phaolô đã diễn tà hết súc rõ ràng nhu sau: "Quá thế, muôn 
loài đã lâm vào cánh hu ào, không phái vì chúng muốn, 
nhung là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn 
niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ đuọc giải thoát, không 
phái lệ thuộc vào cánh hu nát, mà đuọc cùng vói con cái 
Thiên Chúa chung huảng tụ do và vinh quang. Thật vậy 
chúng ta biết rằng: cho đến bây giò, muôn loài thọ tạo 
cùng rên siết và quằn quại nhu sắp sinh nỏ. Không phải 
muôn loài mà thôi, cà chúng ta cũng rên siết trong lòng: 
chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí nliu ân huệ mỏ đầu, 
nhung còn trông đại Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm 
con, nghĩa là cúu chuộc thân xác chúng ta nũa" (Rm 8:20- 
23). Tù đó, có thể nhận thấy rằng cánh trạng khó khăn mà 
muôn loài lâm phải là do tội lỗi con nguôi -  ít là một phan 
nào đó -  gây nên; rằng thân xác con nguòi là mối dây noi 
kết vói mọi loài thụ tạo; rằng còn có một niềm hy vọng 
cho tất cả -  con nguòi và nhũng thụ tạo khác -  nhò vào 
Thần Khí là Đấng ngụ trong con nguòd, là Đấng -  nhu "ân 
huệ mỏ đầu" -  đã khỏi sụ tiến trình giải phóng cho tất cà; 
do đó, con nguòi mang lấy một gánh trách nhiệm nặng nề 
trong việc quyết định ket quà thành, bại cùa công cuộc giải 
phóng kìa. Chiêm ngắm thiên nhiên trong ánh sáng này, sẽ 
thấy Thần Khí đang phải "quằn quại đau đón" vói nhũng 
vết thuoTig mà thiên nhiên phái gánh chịu, vì công cuộc 
hoàn tất hóa cùa Nguòd có vẻ giống nhu muối bỏ bể. Các 
thánh nhân và các thi nhân -  nhũng nguòì có mối đồng 
cảm nhiều hcTi vód Thần Khí -  cũng cám nhận nỗi đau đón 
ấy, nhu thi sĩ Hopkins, dòng Tên, đã diễn tà: "And all is 
seared with trade; bleared, smeared with toil;/ And wears 
man's smudge and shares man's smell: the soìl/ Is bare 
nov ,̂ nor can foot feel, being shod" (đại để: "Mọi vật đều
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khô héo, bị lọi dụng đổi chác, ra đần độn lọ lem bđí vất và 
đọa đày; còn mang cả bẩn do, cùng mùi tanh con ngnòd: 
ruộng đất thành tro trọi, bàn chân chẳng căm gì, bỏi đã 
đuọc gói kỹ trong chiếc giày xa hoa")'^ "Thần học sinh 
thái"'^ phái ra súc khôi phục mối liên hệ giũa công trình 
tạo dụng và công cuộc cúu chuộc, đào sâu cuộc nghiên 
cúu ý niệm truyền thống về "CUQC sáng tạo liên tục" trong 
khung cảnh tiến hóa, và chì ra tính cách phi lý của việc đặt 
niềm tin vào một Thiên Chúa hoàn toàn dủng dung vói 
nhũng gì đang xày đến vói công trình tạo dụng của Nguòi. 
Thần Khí, Đấng đua dẫn chúng ta tiến đến sụ thật toàn 
vẹn, dang huóng dẫn chúng ta cách đọc cuốn đại thu của 
công trình tạo dụng là noi mà Nguòi đang thổi sinh khí 
vào hết mọi chiều kích của nó.

Duói ánh sáng này, nguòi kitô có thể hiếu rằng vật chất, 
chẳng hạn, không đon thuần chì là một "sụ vật" nằm ỏ 
hàng duói cùng trong "trật bậc hũu thể", nhung là thú dung 
chúa tràn trề sụ sống, ý thúc và trí tuệ. Nhu thế mói thấy 
tại sao Teilhard de Chardin đã cất vang hát lên bài "Tụng 
ca Vật chất" ù /u Áíuùèrg), và nói về "vật chát

Gerard Manley Hopkins, GoJ'í graíM&Mr; tác gìà kết thúc bài tho: 
"Oh, moming, at the brown brìnk eastward, sprhĩgs -  /Because the 
Holy Ghost over the bent/World broods with warm breast and with ah! 
bright wings" [đgi để: "ôi! Bên bb đông xám x{t, buổi sáng bírng !ó 
dang -  Bòi Thánh Lính nghiêng mình trên bãi cò, áp ù toàn vQ bán 
lòng ám, dttóì đôi cánh [ôì!] rạng ngbl."

Xem Rogers, J., "Ecological Theology: The Search íbr an Appropri- 
ate Theologìcal Model." Reprìnted írom 5'cptMogc^mo r/?eo/o-
g/cAc PrtV Dr. c. c. RerAorrg/*. The Ne-
therlands: J. H. Kok, 1973; Halhnan, David G., ed. Ecot/:eo/ogy. /A!- 
j í g A t j A o r t A .  New York: World Council of Churches, 
1994; Edwards D., "Ecology and the Holy Spirìt: The already and the 
not yet of the Spirit in creation", EcotAco/ogy.'
Christchurch, tháng 7 năm 2000, tập 13, sô 2, tt. 142-159..
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thánh thiêng..."'^; còn thánh Gioan thành Đamascô lại viết: 
"Vì biến cố Nhập Thể, tôi chào đón hết thày nhíhig gì là 
vật chất vói lòng kính trọng." Thái độ đối vói vật chất 
phản ánh lối quan niệm về Thiên Chúa: phái Manìkêô ghét 
bô vật chất; luong dân tôn thò vật chất; nguòi theo chù 
nghĩa duy vật lại dùng dung (mìa mai thay!) dối vói vật 
chất. Nguòi kìtô dâng lòi cảm tạ và quy vật chất về Đang 
Tạo dụng. Kỳ thục, vật chát là chính Thân mình Đúc Kitô; 
điều đó lộ hiện rõ ràng nhất trong Thánh Thể, khi cộng 
đoàn kitô hũu dâng lên Thiên Chúa "hoa màu bải ruộng đất 
và lao công bỏi tay con nguòd". Các thị kiến nhân cũng 
xác quyết rằng đó là mầu nhiệm cùa hết tháy mọi sụ, nhu 
Đostoyevsky đã nhà cha Zossìma dạy mà nói rằng: "Hãy 
yêu hết thảy mọi thụ tạo của Thiên Chúa, yêu chúng cách 
trọn vẹn; hãy yêu tùng hạt cát. Hãy yêu tùng chiếc lá, tùng 
tia sáng cùa Thiên Chúa. Hãy yêu muông thú, cô cây, hãy 
yêu hết mọi sụ. Nếu biết yêu vạn vật, bạn sẽ hiểu đuọc 
mầu nhiệm thần lình trong muôn vật, muôn loài."'^

Bải Thần Khí hiện diện tràn đầy trong mọi sụ, nên 
chúng ta hiểu ngay rằng gây tổn hạì cho thiên nhiên là 
"làm phiền lòng Thánh Thần": đây là một loại tội xúc 
phạm đến Nguòì.

Cuối cùng, "nguyên tắc Sabát" cũng là điều đáng luu ý 
cân nhắc: ngày cuối trong cuộc sáng tạo là để nghỉ ngoi. 
Giáo huấn kinh thánh cổ xua chì thị việc phải dành ra một 
ngày trong tuần để làm ngày tạ on và chiêm ngắm. Vào 
mỗi năm thú bảy -  túc cú bày năm một lần -  đất đai phái 
đuọc "nghỉ ngoi" và bỏ hoang, không canh tác (x. Xh 23: 
10-11; Lv 25:1-7), nọ nần đuọc miễn và nô lệ đuọc thà tụ

18 Teilhard de Chardin, "Hymne à la matière", vol. 13, tt. 89-91; "Sain- 
te matière'' ìn D/VÍT?, Éditions du Seuìl, vol. 4, (Euvres com-
plètes 1957, tr.l20.

pyodor Dostoyevsky, ed. Sígnet Classíc,
1999, tr 309.
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do (x. Đnl 15:1-6). Thông lệ này đuọc 2Sb 36:21 cát nghĩa 
nhu là cách thúc toàn dân thanh toán "món nọ đã mắc vói 
đất" do việc sủ dụng nhũng sán phẩm cùa nó. Do đó, nhất 
thiết phái biết nhìn vẻ du dật và phong nhiêu cùa thiên 
nhiên vói tình thần tri ân và vói thái độ tôn trọng nhũng 
"quyền lọi" cùa nó. Giũa bối cánh hiện nay cùa dụ phóng 
nhằm tói nhũng buóc phát triển và tăng truỏng không giói 
hạn, vuọt quá cả chính quy trình, lẽ tất tầm trọng yếu hiển 
nhiên cùa nguyên tắc đặc biệt kia càng nổi bật han.

Dụng nên con nguôi theo hình ánh mình, là Thiên Chúa 
muốn đặt con nguòi làm "tu tế vũ trụ" túc
là trỏ thành ké trung gian giũa hết tháy mọi thụ tạo vói 
Đấng Tạo Hóa. Noi con nguòi, mọi thụ tạo đạt đen ý thúc 
và trách nhiệm; bỏì đó, chính con nguòi có bổn phận làm 
vinh danh Thiên Chúa trong tất cả mọi sụ, tri ân Đấng Tạo 
Hóa về on hiện hũu và "Mện hũu dồi dào" cùng ra súc gìn 
giũ món bảo vật hiện hũu đó, cùng hiện thục hóa các tiềm 
năng đi kèm. Cành trạng hài hòa giũa các loài thụ tạo là 
một "viên ngọc quý" Thiên Chúa đã trao vào tay con 
nguòi đe con nguòd giũ lấy.

Con nguòi là một bộ phận không thể thiếu của thiên 
nhiên, và đó chính là do thân xác; vói thân xác con nguòi, 
trình độ tiến hóa cùa thiên nhiên đạt đến đình điểm. Vì vậy, 
là hát súc tụ nhiên việc nghĩ rằng sụ hiện diện của Thần 
Khí trong thiên nhiên đạt đến chóp đình noi thân xác con 
nguòi; bỏi đó, thánh Phaolô mói quả quyết: "thân xác anh 
em là đền thò cùa Thánh Thần, và Thánh Thần đang ngụ 
trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho 
anh em..." (lCr 6:19). Chính ỏ chỗ này quan niệm thuòng 
thấy theo cách dị loại giũa "vật chất" và "tinh thần" đang 
đi đến chỗ bế tắc: một dạng triết học kitô chì rõ cho tháy 
rằng, vì con nguòi là một băn thể đon nhất, nên kỳ thục mà
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nóì, thân xác và linh hồn là hai mặt của thục thể duy nhất 
đó, là một dạng tổng họp cùa công trình tạo dụng. Xét tù 
quan điểm vùa nêu, trong toàn bộ vũ trụ, con nguòi là nod 
Thần Khí Sáng tạo hiện diện đầy tràn nhat.^°

Và vì vậy, thân xác con nguòd mang tính cách thánh 
thiêng. Chẳng có gì phi kitô (nncArMhnn) cho bằng chủ 
truong ghét bô thân xác cùa ngộ đạo thuyết và cùa phái 
Manikêô, hoặc lối quan niệm cùa nguòd Hy lạp cổ gọi 

là yg/nn -  túc coi thân xác là mo chôn linh hồn — roi 
tuỏng tuạng on cúu độ nhu là một cuộc giải thoát linh hồn 
cho khôi ngục tù thân xác. Đoi lại, thánh Phaolô chì rõ cho 
thấy rằng niềm mong đọd kitô ve ngày "cúu chuộc thân 
xác" đã đuọc biểu thị rõ ràng qua "nhũng ân huệ mỏ đau 
cùa Thần Khí" (Rm 8:23); on cúu độ kìtô cũng là on cúu 
chuộc thân xác. Đó là lý do tại sao thánh Tông đồ đã coi là 
cùng chung phẩm giá, hết thày mọi yếu tố cáu thành hũu 
thể con nguòi: "Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch 
bình an, thánh hóa toàn diện con nguôi anh em, để thần trí, 
tâm hồn và thân xác anh em, đuạc gìn giũ vẹn toàn, không 
có gì đáng trách, trong ngày Đúc Giêsu Kitô, Chúa chúng 
ta, quang lâm" (ITx 5:23). Con nguòd là một dạng hũu thể 
phúc họp, và các phần họp thành đó có thế hoặc tụa vũng 
vào nhau, hoặc sụp đo theo nhau, nhu Đúc Bênêđíctô XVI 
đã viết: "Ai chì khao khát có đuọc tinh than thuần túy mà 
chối bỏ xác thịt vì coi nó gắn liền vói thú tính, thì cá tinh 
thần lẫn thân xác nguòd đó đều sẽ đánh mất đi phẩm giá 
cùa nó."^*

Xin xem John s. Grabowski, 77:e ọ / * A M T M đ M  íove
m Pauìine Books & Medìa, 1997, cuốn sách trình bày
nhũng gì Đúc Gioan Phao lô II nói về quan niệm kitô đoi vói thân xác, 
qua các buổi tiếp kiến chung trong khoảng thcri gian tù tháng 9, 1979 
cho tói tháng 11, 1984. .

Thông điệp 77:/én CAMO /à TìnA yêM, số 4.
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Chính noi thẩn xác, nguòd kitô lãnh nhận phép rủa và 
phép xúc dầu; chính qua thân xác, nguôi kitô đuạc Thần 
Khí thánh hiến và làm cho nên thánh. Có là con cái cùa 
Cha theo xác thể, thì nguòd kitô mói trỏ nên nhũng chì thể 
cùa Thân Mình Đúrc Kitô. Tình trạng hiện hũu trong thân 
xác cùa nguòi kitô phái trỏ thành một hành vi thò phuọng, 
nhu lòi thánh Phaolô khuyên nhủ: "Thua anh em, vì Thiên 
Chúathuong xót chúng ta, tôi khuyên nhú anh em hãy hiến 
dâng thân mình làm cùa lễ sáng động, thánh thiện và đẹp 
lòng Thiên Chúa. Đó là cách thúc xúng họp để anh em thò 
phuọng Nguôi" (Rm 12:1). Đúc tin làm cho nguòd kitô cảm 
thấy kinh ngạc khi chúng kiến cung cách Thần Khí biến 
đổi nhũng công việc vặt vãnh thuòng ngày cho trỏ thành 
một dạng phụng vụ thần linh. Trong kinh Lạy Cha, Đúc 
Kitô đã dạy các tín hũu kitô cầu nguyện cho các nhu cầu 
phần xác (luông thục hằng ngày) truóc hết, rồi mói đến 
các nhu cầu phần hồn (tha tội): đây quà là điều hết súc thú 
vị. Chính qua thân xác mà Thiên Chúa thánh hóa dân Nguòi 
(cái chết của Đúc Kitô, các bí tích), và cũng chính qua thân 
xác mình mà nguòi kitô làm vinh danh Nguòi: "vì Thiên 
Chúa đã trá giá đắt mà chuộc lấy anh em; vậy anh em hãy 
tôn vinh Thiên Chúa noi thân xác anh em" (ICr 6:20).

Đôi khi, thân xác bị coi là "kẻ thù" cùa linh hồn; tuy 
nhiên, kỳ thục mà nói, chính linh hồn -  nếu muốn dùng 
kiểu ngôn ngũ này để biểu đạt -  mói đích thục là tội phạm; 
thân xác chì là plìuong ti$n "tôi" dùng đe làm điều lành 
hay diều dũ mà thôi. Đúc Gìêsu gpi đó là lòng nguôi: "tù 
bên trong, tù lòng nguòí, phát xuất nhũng ý định xáu: tà 
dâm, trộm cắp, giết nguòì, ngoại tình, tham lam, độc ác, 
xáo trá, trác táng, ganh ty, phì báng, kiêu ngạo, ngông 
cuồng" (Mc 7:21-22); rồi, nguòi ta còn buộc tội thân xác 
vì hết tháy nhũug điều xấu xa kia. Thánh Phaolô cũng đã 
đổ lỗi cho "nhímg hành động sai quấy cùa thân xác" về 
nhiều vấn đề rắc rối ngài gặp phái trong bản thân (x. Rm
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7:14-8:12). Quà thục, noi thân xác mình, con nguòd cám 
nhận đuọc hết súc nặng của thú tính; trên thục tế, hầu hết 
các tôn giáo đều đề ra nhũng phuong cách giúp luyện tập 
khá năng tụ chù thông qua nỗ lục che ngụ thân xác; đuòng 
lối này tô ra là khá hũu hiệu, bải qua việc chế ngụ "thân 
xác", con nguòì có thể thuần hóa băn thân mình! Nhu the, 
có thể hình dung thân xác nhu một trận địa chiến đấu cùa 
các xu huóng tinh thần; điều này quà không sai, bỏd vì qua 
thân xác con nguôi, ân sủng Thiên Chúa hoạt động để che 
ngụ Satan, và Chúa Thánh Thần hoạt động để tôn vinh Cha. 
Nguôi kitô mắc bán thân mình món nọ là lòng tôn trọng 
lón lao dành cho thân xác, là lối đối xù quan tâm đến nó, 
là thái độ không lạm dụng nó -  cá việc hành hạ lẫn việc 
nuông chiều -  và là việc biết nhận rõ noi thân xác cùa tha 
nhân nhũng tia phán chiếu ánh vinh quang Thiên Chúa.

Thân xác đuạc tạo dụng vói một vận mệnh vinh quang, 
vận mệnh của con nguòí đuọc cúu chuộc trong hết mọi 
phuoTig diện. Nhu thánh Phaolô viết: "Nếu Thần Khí ngụ 
trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đúc Giêsu 
sống lại tù cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đúc Giêsu song 
lại tù cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí cùa Nguòi đang ngụ 
trong anh em, mà làm cho thân xác cùa anh em đuạc sụ 
sống mói" (Rm 8:11). Hạt giống phục sinh thân xác ấy 
đang âm thầm nhú mầm tùng ngày nhà bải Mình Thánh 
Chúa, túc là nhò vào cuộc gặp gã thân xác vói Đúc Kitô, 
Đấng thông ban sụ sống truòng sinh đen hết thảy mọi chì 
thể cùaNguòd (x. Ga 6:54).

Con nguòi đi về phía Thiên Chúa ngang qua thân xác. 
Dù là vói khối thịt thô nặng, hoặc là vói tâm lý tinh nhạy 
đi nũa, thì cám quan của nguòi kitô vẫn hoạt động nhu là 
bộ tiếp phát các làn sóng cùa Thần Khí; linh hồn chì là một 
dạng thần trí kết nhập vào thân xác. Trong cuộc kiếm tìm 
Thiên Chúa qua kinh nguyện, thân xác phải đóng vai trò 
nhu kẻ dân lôi, đua đuòng, phải bìêt thuận theo Thân Khí;
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vai trò đó đuạc biểu hiện qua thái độ thinh lặng, tu thế, củ 
chỉ, hai thả, v.v. Khi các bậc thầy về đài sống thiêng liêng 
đề cập đến on an ủi hay sau khổ, là họ muốn nói đen các 
dạng phán úng của co thể đél vói sụ hiện diện cùa Thiên 
Chúa bên trong con nguòi. Qua đôi mắt, con nguòi nhìn 
thấy ánh sáng thể nào, thì qua não bộ, con nguòi cũng nhận 
biết Thiên Chúa nhu thế; không buóc theo con đuòng thể 
xác thì di đến đâu đuọc cà. Nói cho văn chuông một chút: 
Thần Khí chì choi khúc nhạc thần linh của Nguòi vód cây 
vĩ cầm là co thể; bỏi đó, việc chăm lo giũ gìn thân xác là 
điều hết súc quan trọng.

Hiện diện trong khắp không gian của vạn vật thụ tạo thể 
nào, tất Thần Khí cũng hiện diện đầy tràn xuyên suốt thòi 
gian cùa con nguòi -  túc dòng lịch sủ -  nhu vậy. Trong địa 
hạt thòi gian, Thần Khí Sáng tạo/Thần Khí Sụ thật là Đấng 
gọi húng siêu việt cho cuộc hành trình phiêu luu kiếm tìm 
bất tận cùa con nguòd. Khuynh huóng bẩm sinh dồn thúc 
tiến tói và khát vọng hiểu biết cùa con nguòi là một ân huệ 
Thần Khí ban tặng. Câu châm ngôn đã đọc thấy ỏ trên -  
"phàm hết tháy nhũng gì là chân lý, bất cháp do ai phát 
ngôn, thì cũng đều xuất phát tù Chúa Thánh Thần" -  càng 
tô ra thích đáng hon nũa khi xét về phuong diện luân lý và 
tôn giáo, nhu nhũng lòd lẽ sau trong sách Khôn ngoan cho 
thấy: "Ý định cùa Chúa, nào ai biết đuọc, nếu tụ chốn cao 
vòi, chính Ngài chẳng ban Đúc Khôn Ngoan, chang gùi 
thần khí thánh? Chinh vì thế mà đuòng lối nguòi phàm 
đuọc sủa lại cho thang, cũng vì the mà con nguòi đuọc dạy 
cho biết nhũng điều đẹp lòng Ngài, và nhò Đúc Khôn 
Ngoan mà đuọc cúu độ." (Kn 9:17-18).

Lịch sủ dân ítraen đóng vai kiểu mẫu cho lịch sủ cùahet 
thày mọi dân tộc; nhũng gì có thể nhìn thấy tô tuòng noi 
dân tộc ítraen thì cũng đúng vói truòng họp nhũng dân tộc
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khác, dù là theo nhũng cách thúc kin ẩn và bí nhiệm hoTi. 
Môsê đã đặt tay trên Giôsuê để ông này lãnh nhận tràn đầy 
thần khí khôn ngoan mà huóng dẫn dân tộc (x. Đnl 34:9). 
Tmòng hạp các thù lãnh ítraen cũng tnong tụ nhn vậy: 
"Thần khí cùa Đúc Chúa ả trên ông, và ông đã lãnh đạo 
ítraen" (TI 3:9-10; X. 11:29; 13:25). Lúc chế độ quân chù 
đã đuọc thiết lập, hành động xúc dầu cho vua biểu thị việc 
Thần Khí ngụ xuống, nhu tháy ỏ truòng họp của Saun (x. 
ISm 10:1-8) hoặc của Đavít (x. ISm 16:1-13). Vì tin rằng, 
một cách nào đó, việc cai trị cùa các nhà cầm quyền trên 
các dân tôc là mọt hoạt động mang tính cách nhu là khí cụ 
thần linh, nên nguòd kìtô luôn tò thái độ tôn trọng các 
chính quyền dân sụ: cá Phêrô lẫn Phaolô đều khuyên nhủ 
điều này (x. IPr 2:13; Rm 13:1). Nhu Thánh vịnh 99 đã 
cho thấy dân ítraen cám nhận đuọc rằng: "Chúa là Vua 
hiển trị...Nguòd trồi vuạt trên tất cámọi dân..."; "muôn ngàn 
đòi Chúa vẫn trọn tình thuoug; qua bao the hệ, vẫn một 
niềm thành tín" (Tv 100:5). Đúc tin kitô nhận tháy noi đây 
sụ Quan phòng cùa Thiên Chúa, và cụ the hon, nhu công 
đồng Vaticanô II đã dạy: "Thần Khí Thiên Chúa, Đấng 
điều khiển dòng biến chuyển thòd gian và canh tân bộ mặt 
trái đất vói sụ quan phòng kỳ diệu" (GS 26). Đuong nhiên, 
lo nhận cho ra Thần Khí Sụ thật giũa nhũng gì là hỗn tạp, 
giá trá và sai lầm, lo tìm cho thấy Thần Khí Tình yêu giũa 
nhũng gì là bất hòa, bạo lục và oán thù, lo nhìn cho tô 
dung mạo hiền lành cùa Thiên Chúa giũa nhũng gì là xấu 
xa, ác dũ, lo nhận cho rõ nhũng lái hẹp mà Đấng Quan 
phòng đã đi giũa nhũng con đuòng khúc khuỷu cùa lịch sủ: 
là một thách đố đối cho đúc tin; dù vậy, đúc tin có thể nhìn 
thấu suốt thục trạng đó. Đúc Gioan Phaolô II đã phát biểu 
nhu sau: "Nhò ân huệ Thánh Thần, thế giói con nguòi trỏ 
nên một 'spuhM/M v e r u g m ộ t  không gian cùa 
tình huynh đệ đích thục (x. GS 37)."^  ̂ Trên thục te, đọc

Buổi tiếc kiến chuns. thúr Tu ngày 19 tháng 8 năm 1998.
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"các dấu chỉ thài đại", công đồng Vaticanô II đã nhận ra 
rằng: "giũa các dán chì trong thòi đại chúng ta, đáng chú ý 
nhát là cảm thúc về tình liên đói giũa các dân tộc vói nhau, 
một cám thúc không ngùng tăng triển và không thể không 
hiện rõ truóc mắt" (AA 14). Thần Khí là niềm hiệp thông 
đặc biệt; hét thày nhũng gì tăng triển trong moi tuoTig 
thuộc, trong tình liên đói và hiệp idiất đều do bải ân huệ 
Nguòi. Dù có mang nhũng khía cạnh tiêu cục và đem lại 
nhũng hậu quá tai hại đi nũa, thì tiến trình toàn cầu hóa 
ngày nay cũng có thể đuọc coi nhu là một dau chỉ rõ ràng 
của ý định thần linh dành cho cộng đồng nhân loại. Trỏ nên 
tinh tuông hou, cặp mắt con nguòì có khá năng nhận rõ 
nhũng kết cục xấu xa trong nhũng ý định tốt lành; tuy 
nhiên, cặp mắt đúc tin còn phái lo nhận cho ra điều lành 
trong điều dũ nũa, chẳng hạn nhu tình đoàn kết mói mè lộ 
hiện sau nhũng hậu quà tàn khoe cùa chien tranh, nhũng 
loại thuốc men mói ra đòi tù các cuộc nghiên cúu vũ khí 
khoa học, nhũng vật liệu và công cụ mói đuọc tạo nên do 
các ngành kỹ nghệ chì nhắm lọi nhuận, v.v. Vói niềm xác 
tín sâu xa, nguài kitô phải nhận chân việc sụ dũ sẽ klìông 
thể nào gióng lên tiếng nói cuối cùng, tiếng nói quyết định; 
sụ thiện sẽ toàn thắng.

Bộ phận cấu thành cùa lịch sủ nhân loại, Giáo hội là noi 
niềm xác tín ấy mang tính cách sống động hon cá: "Dân 
Thiên Chúa, nhò đúc tin mà tin rằng mình đuọc Thánh 
Thần Thiên Chúa là Đấng bao phù mặt đát huóng dẫn, cé 
gang nhận định đâu là nhũng dấu chỉ thục về sụ hiện diện 
hoặc ý định cùa Thiên Chúa trong mọi biến cố, mọi yêu 
sách và uóc vọng mà họ dụ phần vói nhũng nguòi đuong 
thòi. Thục vậy, đúc tin lấy ánh sáng mói mà chiếu soi mọi 
sụ và biểu Iq ý định của Thiên Chúa về thiên chúc toàn 
vẹn cùa con nguòd và do đó huóng dẫn lý trí tói nhũng giải 
pháp hoàn toàn nhân bản" (GS 11). Dù có xác tín rằng 
nhũng gì của Cêda phải đuọc trà về cho Cêda. nliune Hunn
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quyền Giáo hội cũng quà quyết là mình có một nguồn sáng 
đặc biệt nào đó khá dĩ góp phan vào công ích, vì nếu kế 
hoạch cùa Thiên Chúa là "để già đây, nhà Hội thánh, mọi 
quyền năng thuọng giói đuạc biết sụ khôn ngoan thiên 
hình vạn trạng cùa Thiên Chúa" (Ep 3:10), thì ả khắp thế 
giód này, qua Giáo hội, sụ khôn ngoan áy át còn đuạc biểu 
lộ nhiều hoTO thế nũa. Giáo hội Chính thống cũng có dạng 
quan điểm tuoTig tụ nhu thế: "Qua Thần Khí, Thiên Chúa 
cuu mang thế giói, hoạt động trong thế giód ấy, và dùng 
mầu nhiệm Giáo hội để huóng dẫn nó tiến về cúu cánh 

về chỗ hoàn tất của nó. Qua Thánh Thần, Nguòd 
thục hiện kế hoạch cúu độ và thần hóa thế giói. Nhả 
Thánh Thần, con nguòi nhận đuọc Mạc khải của Thiên 
Chúa, và Thiên Chúa có thể hoạt động qua con nguài."^^ 
Trong nền thần học lịch sủ (bàn về tác động thần linh 
ngấm ngầm duói các biến cố khá dĩ kiểm chúng), Giáo hội 
đóng giũ một vai trò nền táng.

Có vẻ nhu qua nhũng biến co có tính cách thúc bách, 
khẩn thiết, Thần Khí đuọc nhận ra dễ dàng hcm... Đúc Glê- 
su đã húa ban Thánh Thần cho nhũng ai phái chịu bách 
hại, nguạc đãi vì Nguòi: "Khi nguôi ta đua anh em ra truóc 
hội đuòng, truóc mặt nhũng nguôi lãnh đạo và nhũng nguùi 
cầm quyền, thì anh em đùng lo phái bào chũa làm sao, 
hoặc phải nói gì, vì ngay trong giò đó, Thárrh Thần sẽ dạy 
cho anh em biết nhũng điều phải nói" (Lc 12:11-12); đây 
là điều đuạc xác rrhận trong rát nhiều truòng hạp. óc thù 
ghét mà thế gian dành cho nguôi kitô và các giá trị kitô -  
hệt nhu âm bán cùa một búc ảnh -  vén lộ cho thay hoạt 
động cùa Than Khí trong dòng lịch sủ.

Dumítm Staniìoae, "Le Saint-Esprit dans la révélation et dans Tégli- 
se" ìn vol. XXVI, no 87, 1974; reprlnted ìn Dumitru Staní-
loae, Prlère gxpgrigncg DDB (Théopha-
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Lịch sù mang tính cách năng động; đó là tiến trìotì phát 
triển cùa nhân loại và cùa the giói. Thần Khí đnọc ban 
xuống đe làm cho chimg ta trả nên nhũng COM MgM*Ò7 đích 
thục, trong vinh dụ và khôn ngoan; và điều này chì có the 
trỏ thành hiện thục vào hồi chung cục, sau một tiến trình 
lâu dài. Nhu một đúa trẻ so sinh phái lón lên đe nên nguòi 
truỏng thành (quá trình phát triên cá thê, OMtogcMcyM) thê 
nào, thì dòng giống con nguòi cũng phái truáng thành lên 
(quá trình phát triển nhân loại, oMt/!ropogcMcyfy) nhu thế; 
đúc tin có khá năng nhận ra một dạng "chuông trình" -  
đuọc Thần Khí Sáng tạo viết nên -  trong các tiến trình nhu 
thế. Cũng có thể nói theo cách tuong tụ về quá trình hình 
thành và tiến phát của văn hóa: cà trong lãnh vục này nũa, 
Thần Khí cũng huóng dẫn con nguôi trong nỗ lục cái tạo 
thiên nhiên theo nhíìng cách thúc phù hạp vói công trình 
ban phát sụ sống của Nguòi. Quá trình chỉ dẫn này có thê 
đua đến việc chào đòi cùa các giá trị hoặc các phát minh 
trong ngành công nghiệp. Chẳng có gì khá dĩ trả thành 
nhân bản noi con nguòi nếu không có Thần Khí Thiên 
Chúa tác động. Trong Hiến chế kh/ vò 7^  vọMg,
công đồng Vaticanô II đã dạy nhu sau: "Thục vậy, đuọc 
tạo dụng giống hình ảnh Thiên Chúa, con nguôi đã nhận 
mệnh lệnh chinh phục trái đất cùng tất cá nhũng gì chúa 
đụng trong đó, cai quản vũ trụ trong công bình và thánh 
thiện và khi nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tạo dụng mọi 
loài, họ qui huóng về Nguòi chính băn thân mình cũng 
nhu muôn vật: nhu thế, khi con nguòi chinh phục tất cà thì 
danh Chúa đuọc tôn vinh khắp địa cầu" (số 34). Ô dây, có 
thể quay trỏ lại vói vấn đề sinh thái. Nhìn nhũng thành quà 
đuạc dệt nên tù nỗ lục cùa con nguùi suốt trong dòng lịch 
sủ, thần học nhận ra rằng "các ngành khoa học nliân văn 
đã đạt đến một dạng phân tích và phân ngành về
thiên nhiên, vói mục đích trên nó. Đúc tin, trái
lại, có nhiệm vụ phái cổ xúy một dạng tri thúc tổng hqp và 
hiệp nhất về công trìnlì tạo dụng, vói mục đích hiểu biết,
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duy trì và hoàn tất nó."̂ '* Theo đuòng lái này, đúc tin kitô 
có thể giúp ích rất nhiều cho óc sáng tạo cùa con nguòi 
trong việc đạt đến các mục tiêu lịch sủ mà Chúa Thánh 
Thần đã vạch ra.

CAíía w
Chân và Mỹ luôn kề vai sát cánh bên nhau, tâm đầu ý 

hop vói nhau; bải đó, Thần Khí Sụ thật cũng là Thần Khí 
vẻ Đẹp.^  ̂ Tù thuả tạo thiên lập địa (x. St 1:2), Thần Klú 
Tạo dụng đã đuọc giói trình nhu là Đấng biến đổi khối vật 
chất hỗn độn ban đầu, làm cho nó trỏ nên một vũ trụ có 
trật tụ, hài hòa, khả tri khả cám đoi vói trí óc và các giác 
quan con nguôi; và con nguòi gọi đó là vẻ đẹp; vè đẹp 
luôn là thú sàn phẩm của tình yêu. Truyền thong Giáo hội 
cũng đã liên kết Chúa Thánh Thần vói vẻ đẹp.^̂  Chiêm 
ngắm công trình sáng tạo đuạm nhuần Thần Khí, Thiên 
Chúa thấy nó tốt và đẹp; diễn tá ý niệm "đẹp" mà tiếng Do 
thái gọi là "tốt" (x. St l:4tt); do đó, các dịch già bán Kinh 
Thánh Bày muai đã dùng tù Hylạp Au/óy (đẹp), thay vl 
dùng tù (tốt). Bòi đó, nghệ thuật cốt ả việc minh
họa vè đẹp của thiên nhiên theo nhũng cách thúc mà nghệ 
sĩ -  đuọc óc sáng tạo gại húng -  thấy hài lòng, thỏa ý 
nhất; nghệ thuật là một dạng biểu lộ niềm tin vào công 
trình tốt đẹp do chính tay Thiên Chúa làm nên. Công trình 
sáng tạo phán chiếu dung mạo cùa Đấng Tạo dụng. Thánh 
Âugutinô diễn tá điều này nhu sau: "Lạy Chúa là Đấng 
tuyệt mỹ, Nguòi đã dụng nên các thụ tạo và chúng cũng 
mang vẻ mĩ miều; Nguài là Đấng tốt lành, và các thụ tạo

J.L. Ruiz de ia Pena, CrMM y  ạpo/og/đ de /đ yẻ. EvũMgeho V HMevo 
/KdeM/o, Ed. Sa! Terrae, Santander, 1995, tr.266.

Đây là ý nghĩa Đúc Gioan Phaolô II đã nhăc đến trong thông điệp 
TnA gMđMg

Xem Patrick Sherry, ọ/* Cod Theology
Today (64) 2007, số 1.
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cúa Nguài cũng tốt lành; Nguòd hiện hũru, và nhà đó, các 
thụ tạo cùa Nguòd đuọc tồn tại."^^

Nhìn thế giáì vái cặp mát đúc tin, nguài kitô có thể 
phòng đoán đnạc rằng hễ thú gì chúa đầy Thần Khí hoTi, 
thú đó sẽ đẹp hoTT. Có vậy mái hiểu lý do vì sao Đấng 
đuọc lãnh nhận Thần Khí cách vô ngan vô hạn (x. Ga 3: 
34), đuạc gọi là nguài tuyệt mỹ vô song giũa con cái loài 
nguôi: Đúc Kìtô (x. Tv 45:3).^  ̂ Cách tuoug tụ, Đấng mà 
nguòi kitô ca mùng là "đầy OTI phúc" cũng đuạc Giáo hội 
tung hô là tuyệt mỹ: Đúc Maria, nguôi phụ
nũ đuạc hầu hết các họa sĩ -  thuộc các thài đại khác nhau 
trong dòng lịch sủ nhân loại -  phác họa chân dung; chiêm 
ngắm Mẹ giũa khung cánh lộng lẫy của Thiên đàng, Đantê 
đã ví vẻ đẹp của Mẹ nhu là "niềm hân hoan tràn dâng trong 
đôi mát hét thày các Thánh. Rồi đến luạt các Thánh cũng 
vậy: vẻ đẹp của các ngài đuạc phán ánh trong rát nhiều tác 
phẩm nghệ thuật; điều đáng luu ý là các tác phẩm nghệ 
thuật này dã lý tuỏng hóa chân dung thục sụ — đôi khi lại 
có vé xấu xí, xét theo nhũng tiêu chuẩn thông thuòng -  
cùa các ngài, bải vì ánh diệu quang cùa Thần Khí đã chiếu 
giãi trên cuộc đùi các ngài. Các tranh ảnh thánh theo nền 
linh đạo Chính thống đuạc coi nhu nhũng hiện thân thu

27 Thánh Âugutinô, XI, 4.
Văn đoạn Is 53:2 lại mô tà ngnòi Tôi tá Giavê nhu* sau: "Nguòi 

chẳng còn nét đẹp, hay vẻ oai phong đáng để chúng ta ngắm nhìn nũa; 
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ua thích." Đe tìm hiểu điều 
nghịch lý kia, trong cuốn sách đã thất lạc cùa mình -  tụa đề /7^/- 

6̂  (^^(9 (Cái đẹp và cái họp) -  chàng trai tré Âugutinô đã nói về 
việc tiếng kèn phát ra tù hai cây 'trompet' -  đuọc thái lên do cùng một 
Thần Khí duy nhất -  phái đuọc nghe cùng lúc nhu một hạp ăm; xem 
Jean-Michel Pontanìer, Rennes: Pres-
ses Universitaires de Rennes, 1998. Xem Cardinal Joseph Ratzinger , 
''The Beauty and the Truth o f Christ," Weekly
Edition in English, 6 November 2002, page 6.
29 Hài kịch Tuyệt diệu, XXXI, 134-135.
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nhỏ cùa vinh quang -  vẻ đẹp -  Thiên Chúa. Một cách tụ 
nhiên, các trẻ tha đuạc quan niệm nhu là nhũng thụ tạo 
đẹp đẽ và nguyên tuyền của Thiên Chúa, v ẻ  đẹp thiêng 
liêng vuạt trỗi lên trên dáng vè đẹp đẽ bên ngoài, vì nó 
trục tiếp phản ánh vẻ đẹp của chính Thiên Chúa, nhu nó 
đuọc chiếu giãi lên trên Thân Mình Đúc Kdtô. Cu ngụ 
trong tâm hồn nguòi kitô, Thánh Thần -  theo cách diễn tá 
cùa thánh Xyrìlô -  "không phải là một họa sĩ tìm cách ghi 
khắc vào chúng ta dáu vết bán chất thần linh nhu thể là 
Nguòd không là chính bàn chát ấy? Đó không phái là cách 
thúc Nguòd tạo nên búc chân dung thần linh noi chúng ta; 
nhung, vì là Thiên Chúa và bỏi Thiên Chúa mà ra, Nguòi 
in chính bán thân Nguòi vào tâm hồn nhũng kẻ lãnh nhận 
Nguòi, hệt nhu con dáu niêm trên mánh sáp vậy,... và nhò 
đó, Nguòi phục hồi thiên nhiên vạn vật để chúng mặc lại 
vẻ đẹp của mẫu mục than linlr, và trà lại cho con nguòi 
hình ảnh Thiên Chúa."^°

Đúc tin là ân huệ đầu tiên của Chúa Thánh Linh; Nguòi 
không giúp thì không ai có khả năng tuyên xung Đúc Giê- 
su là Chúa! Nghiên cúu về đúc tin, thần học chú trọng chù 
yếu vào chân lý; chính nhò Hans Urs Von Balthasar thì 
mói mỏ ra đuọc chiều kích "thẩm mỹ thần học," qua việc 
mòi gọi tín hũu chiêm ngắm vẻ đẹp của Thiên Chúa và tận 
huỏng niềm tin.^' Chính vè đẹp của đúc tin đã đua đến chỗ 
tìm ra cách biểu đạt và làm phát sinh không biết bao nhiêu 
tác phẩm nghệ thuật lạ lùng. Thủ nhìn lại các tác phẩm 
nghệ thuật tạo hình, nhu chang hạn các nhà thò chính tòa.

Thánh Xyrilô thành Alếcxănđria, rAeíđHrM.S' <íe ynncto et C0WMÒ- 
.ytnnhnh' Th/nhnte 34: 75, 609.

Xin xem đăc biệt các tác phẩm: The G/o/y ( V 5 ' e e m g  
CorM, Edinburgh: T & T Clark, 1982, và TAs Tor<í 77'

C/sr/cđ/ 1984. Xin cũng xem Edward
Earley, 7^ahAnní7FenMr) .̂'^ 77:eo/og;'co/.46Fr7:ehc, Ashgate Publishing, 
2001.
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các tác phẩm hội họa và điêu khắc, hoặc là nhíìng lỗi trang 
họa các bộ sách thòi Trung cổ cũng nhu vé quang ánh cùa 
các thánh giá kiểu Êtiôpi; noi các tác phẩm ấy, noi bật vẻ 
đẹp cùa đúc tin đuọc điêu khắc chạm trổ cục kỳ tinh tế đẹp 
đẻ. Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta nMn tAúc đuạc 
Kitô giáo bằng phạm trù thẩm mỹ, và nhu thế củ/w 
đuục niêm vui trong địa vị làm con Thiên Chúa. Có lẽ gôc 
rễ của tình trạng khủng hoảng hiện nay nằm tại chỗ này. 
Chẳng thế mà, các giám mục Châu Mỹ Latinh đã cầu xin: 
"Thua lên cùng Chúa Thánh Linh lòi kêu cầu đầy tin tuông, 
chúng ta xin Nguòi làm sao cho chúng ta tìm lại đuọc vé 
cao đẹp và niểm vui của danh phận làm kitô hũn"

Trong búc thu gủí giúi nghệ sĩ, Đúc Gioan Phaolô II đã 
viết rằng: "Thần Khí là Nghệ sĩ huyền diệu cùa vũ trụ."^  ̂
Vẻ đẹp cùa các tầng tròi luôn là nguồn gọi húng cho các 
thi sĩ, nhu tác giả Thánh vịnh đã xác nhận: "Trùi xanh tuòng 
thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc 
tay Nguòi làm" (Tv 19:1; X. 57:5.11, V .V .), và trầm trồ coi 
đó là một kỳ công: "Ngắm tầng tròi tay Chúa sáng tạo, 
muôn trăng sao Chúa đã an bài..." (Tv 8:4). Chi mói chiêm 
nguõng bầu tròd bằng cặp mắt thuòng mà họ đã lấy làm 
kinh ngạc nhu vậy rồi, huống hồ là đuọc ngám vũ trụ qua 
nhũng chiếc kính viễn vọng hiện đại: ắt họ sẽ còn nghiêng 
mình kính cẩn đến đâu nũa! Vì Thần Khí là Đấng hoàn tát 
các công trình cùa Thiên Chúa, nên hán là Nguòi sẽ không 
cảm thấy hài lòng vói một vũ trụ chì đon thuần thuộc hạng 
"chạy đuọc"; nó còn phải trỏ nên huy hoàng, tuyệt mỹ nũa 
thì mói đuọc. Tuy nhiên, vì vẻ đẹp chì hiển hiện trong mắt 
nguòi xem, nên Thần Khí còn tạo nên nhũng đôi mắt biết 
cách chiêm ngắm và reo vuì vói vẻ đẹp ấy nũa; thiếu bóng 
con nguòi, vũ trụ sẽ hóa ra vô nghĩa. Và lại, vẻ đẹp cùa vũ

n. 14.
gM*í các TVgAc ngày 4 tháng Tu năm 1999.
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trụ và khoái càtĩi thẩm mỹ của con nguròi chì thục sụ mặc 
láy ý nghĩa noi Thần Khí vẻ Đẹp là Đang dụng nên cà hai. 
Dù vậy, tnróc ai hết, Thần Khí Sáng tạo -  nguồn gốc cùa 
mọi khiếu năng thẩm mỹ -  là Đấng símg sò truóc nét hùng 
vĩ cùa các dài ngân hà, ngất ngây truóc vẻ nên tho cùa 
nhũng buổi hoàng hôn. Sách Châm ngôn mô tà việc Đúc 
Khôn Ngoan -  Thần Khí -  hân hoan thuỏng ngoạn công 
trình tạo dụng của Thiên Chúa: "khi Nguòi định ranh giói 
cho biển, để nuóc khỏi tràn bò, khi Nguòi đạt nền móng 
cho đất. Ta hiện diện bên Nguòi nhu tay thọ cà. Ngày ngày, 
ta là niềm vui của Nguòi; truóc mặt Nguòì, ta không ngót 
vui choi; vui choi trên mặt đất, ta đùa vui vói con cái loài 
nguòi"(Cn 8:29-31).

Dù láy làm kinh ngạc khi ngắm nhìn vẻ tuoi đẹp cùa 
thiên nhiên, nhung con nguòi vẫn mo về một the giói tốt 
đẹp hon the nũa. Thần Khí -  Đấng đang rên siết trong muôn 
loài thụ tạo (x. Rm 8:25) -  đã báo truóc và cũng húa rằng 
một thế giói tốt đẹp hon là điều có thể trỏ thành hiện thục. 
Tiên tri ĩsaia đã tiên báo: "Cho đến ngày, tù trên cao, Thần 
Khí sẽ đuọc đổ xuống trên chúng ta; bấy giò, sa mạc sẽ trỏ 
nên vuòn cây ăn trái, và vuòn cây ăn trái sẽ đuọc coi nhu 
một cánh rùng. Lẽ chính trục sẽ ỏ trong sa mạc, và đúc 
công minh trong vuòn cây ăn trái" (Is 32:15-16). Thần Khí 
hoạt động trong khoáng căng giũa tiềm năng và hiện the, 
giũa hạt giống và hoa trái, giũa triển vọng và thành quả; 
Giáo hội chính là khu vục đặc biệt để Thần Khí tiến hành 
các hoạt động kia. Đúc Cha Tom Wright -  giám mục Anh 
giáo, giáo phận Durham -  đã viết nhu sau: "Vẻ đẹp cùa thế 
giói hiện tại cũng giống vẻ đẹp cùa một chén thánh: tụ 
mình, chén thánh đã đẹp rồi, nhung nó còn đẹp hon nũa vì 
chúng ta biết đuọc mục đích cùa nó là để đụng Máu Chúa. 
Vẻ đẹp cùa thế giói hiện tại cũng giống vẻ đẹp cùa một cây 
vĩ cầm: tụ mình, cây vĩ cầm đã đẹp, nhung nó cón đẹp hon 
nũa vì chúng ta biết rằng nó đuọc thiết kế nên là để choi
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nhạc." '̂  ̂Thần Khí là chiếc "động ca" đẩy Giáo hội và toàn 
thể nhân loại tiến về một thế giói tốt đẹp hon. Chiếc "động 
co" này đã đuạc "lắp vào" các ngôn sú, các thiên tài, 
nhũng thi sĩ và nhũng nguôi có đầu óc nghệ sĩ khác. Noi 
dòng văn chuông ngôn sú, có thể luọm lặt đuọc biết bao là 
các "viên ngọc" cùa vẻ đẹp; thủ lấy sách Isaiah làm điển 
hình: chang hạn, cuộc than hiển oai nghiêm đuọc mô tà rõ 
ràng xuyên suốt chuông 6; hay, giác mo đẹp đẽ về cánh 
hài hòa cùa thiên nhiên, trong đó, sói sẽ ỏ vói chiên con, 
beo sẽ nằm bên dê nhô, trẻ tho choi vói ran lục... (x. Is 
11:6-9; 65:25); hoặc, Thiên Chúa đuọc trình họa nhu là 
"vòng hoa diễm lệ cho số còn sót lại cùa dân Nguòi" 
(28:5); hoặc, niềm hân hoan sau cánh luu đày: "Đẹp thay 
trên đồi núi, buóc chân nguòi loan báo tin mùng" (52:7); 
v.v. Còn nhắc đến các thi sĩ, ắt phái nhó ngay đến thánh 
phó tế Ephrem, nguòi đuọc gọi là "Cây dàn Lia cùa Chúa 
Thánh Thần." Thánh Gioan Thánh Giá thì mô tả cảnh Đúc 
Kìtô băng ngang một cánh rùng và "chì nguyên hình ánh 
Nguòi thôi cũng đủ khoác vẻ đẹp lên cá khu rùng."^  ̂
Nhiều thi sĩ khác, sống gần vói thòi hiện đại hoTi, nhu 
Keats chằng hạn, thì quà quyết ngắn gọn nhu sau: "Vẻ đẹp 
là chân lý, chân lý là vẻ đẹp: đó là tất cà;"̂  ̂ hoặc Gerard 
Manley Hopkins, một Giêsu hũu, đã đua Thần Khí vào 
trong toàn bộ các tác phẩm văn tho cùa mình;^  ̂và còn rất 
nhiều thì sl khác nũa. óc sáng tạo cùa nhũng bậc thiên tài 
luôn làm cho nhiều nguòi phải thấy kinh ngạc, sủng sốt; ỏ 
đây, có thể trích dẫn câu nói cùa A. Einstein làm điển hình: 
"Các lý tuỏng hằng soi đuòng dẫn lối tôi đi -  và đã tiếp

Trong (tò báo sính viên của Calvin CoHege, Grand Rapids,
Michig^, USA) 1-18-2002.

Thánh Gioan Thánh Giá, Ràí' Cđ 77:z'éng /z'êz!g.
John-Keats, Gde on a Grecz'đZ! Urn, Stanza 2. 
dackson, Thnothy F., "The Role of the Holy Spirìt in Gerard Manley 

Hopkins's Poetry," Z.0g0J.' T AtMrnđ/ ọy Cat/:oh'c íAoMgAt đMcl CM/tMre 
-Tập 9, Số 1, mùa Thu năm 2006, tt. 108-127.
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thêm cho tôi !òng can đàm mói mé để đối diện vói cuộc 
đòi trong niềm hân hoan, phấn khỏi -  chính là cái Thiện, 
cái Mỹ và cái Chân."^  ̂ Het thày nhũng con nguòi thuộc 
dạng vùa nêu, là nhũng khí cụ Thần Khi chọn lụa để tạo 
hình một tân thế giói.

Còn trong lãnh vục nghệ thuật tạo hình, Thần Khí cũng 
hoạt động tích cục không kém. Trong sách Xuất hành, có 
một văn đoạn đáng luu ý nhu sau: "Nguoi hãy coi: Ta đã 
gọi đích danlr Boxanên con cùa Uri, con cùa Khua, thuộc 
chi tộc Giuđa. Ta sẽ ban cho nó dồi dào Thần Khí cùa Thiên 
Chúa, để nó thành nguòi khéo tay, giỏi giang và lành nghề 
mà làm mọi công việc, để nó nghĩ ra nhũng tác phẩm nghệ 
thuật, làm bằng vàng, bạc, hay đồng, mài ngọc đính áo, 
chạm gỗ và thục hiện mọi công việc" (Xh 31:2-5; 35:30tt). 
Việc Thiên Chúa truyền húng cho các nghệ sĩ cũng tuong 
tụ nhu tác động linh úng trên các ngôn sú, vì công việc của 
các nghệ sĩ cũng nhám đén vinh quang Nguòi; và vinh 
quang này chiếu giãi trên vẻ đẹp của vạn vật. Buóc vào 
Vuong cung Thánh đuòng thánh Phêrô và chiêm nguõns 
búc vẽ "Vinh quang" vói hình ảnh chim câu cùa Chúa 
Thánh Thần, nguòì ngắm đuọc mòi gọi nhìn đằng sau vê 
đẹp lộng lẫy noi búc vẽ kia để khám phá ra. Đấng Gọi 
húng cho các nghệ sĩ. Có thể căm nhận đuọc nguồn gọi 
htmg kia khi chiêm ngắm Vuông cung Thánh đuòng thánh 
Phêrô đồ sộ, nguy nga, hay công trình "Vinh quang" của 
Bemin vói chim bồ câu, biểu tuọng cùa Thần Khí ỏ noi 
hậu cung, khi nhìn Nhà nguyện Sixtine lộng lẫy, tráng lệ, 
khi đúng truóc một búc họa cùa E1 Greco, truóc một ảnh 
tuọng của Rublev, hoặc truóc nhiìng đuòng chạm hoa mỹ 
cùa Rubens, v.v. Bên cạnh dó, nhu nguòi ta thuòng nói, âm 
nliạc mang tính chát "tinh than" nhiều hon; và có vẻ đúng

38 Aibert Eìnsteìn, "The Wor!d As I See It," Uong MeíM ũMí/ 
based on ÌTghò/M, edited by Car! Seeìig, New York: Bonzana 
Books, 1934, tt. 8-11.
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là nhu' vậy; lắng nghe nhũng bán íuga của Bach, niìũng 
giai điệu mìnuet cùa Mozart, hay hàng loạt các bản tấu dặt 
dìu của Beethoven, nguòi nghe buộc lòng phái nâng tâm 
hồn mìnlì vuạt cả lên' trên nhũng âm thanh kia để rồi chỉ 
còn láng nghe tiếng thì thầm khe khẽ cùa Thần Khí. Đúc 
Gioan Phaolô II đã diễn tà điều này nhu sau: "Mỗi một 
nguồn cám húng đích thục đều chúa đụng ít nhiều súc 
mng động của "hoi thỏ" mà Thần Khí Sáng tạo đã thối lan 
tràn khắp công trìrrh tạo dụng ngay tù lúc khỏi nguyên... 
Bải đó, quả đúng khi nói -  dù là theo cách loại suy -  đen 
'nhũng khoảnh khắc ân sủng', vì nhân loại có thể kinh 
nghiệm đuọc, bằng cách thúc nào đó, Thiên Chúa Tuyệt 
đối, Đấng trỗi vuọt hoàn toàn."^^

Giáo hội đã yêu mến nghệ thuật ngay tù nhũng thòi kỳ 
tín hũu kitô còn sống chui nhủi trong các hang toại đạo. 
Nhũng kẻ chù truong bài trù ảnh thánh đã bị kết án nhu 
một dạng lạc giáo. Tìm đuọc mảnh đất dụng võ noi các 
giáo đuòng kitô, ỏ cà bên Đông lẫn bên Tây, vẻ đẹp hiển 
hiện không chì noi các công trình kiến trúc bên ngoài, mà 
còn ỏ noi các búc họa và búc tuọng, các đuòng chạm trổ 
cục kỳ xào diệu noi các đồ dùng phụng tụ, hay nhũng 
đuòng trang trí khéo léo noi các lễ phục phụng vụ.'*° Nhíìng 
chì dẫn viết bằng chũ đò trong phụng vụ cũng cho tháy óc 
tham mỹ tinh tế; cung cách củ hành Thánh Lễ cũng đuọc 
gọi là "Nghệ thuật Củ hành". Phụng vụ
cũng sán sinh ra nhũng bản bình ca tuyệt vòd, nhũng hình 
thúc ruóc kiệu sình động, nhũng nghi thúc long trọng và 
nhiều the thúc thò phuọng đa dạng, phong phú; tất cá đều 
là nhũng ân huệ do Thần Khí, Đấng làm cho chúng trỏ nên 
sống động. Tất nhiên, Thánh Lễ không phải là một thú "sô

Trong Bírc gíri các 7Vg/?ệ sá ! 5.
về ván đề này, xin xem TíÌMrgy cn<í BccMív. Voòí/M PM/c/:nYMĉ o, do 

Văn phòng Cù hành Phụng vụ của Đúc Thánh Cha, (OtYice of Papaì 
Liturgical Celebrations), Lìbreria Editrice Vaticana, 2005.
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diễn" hoặc một kiểu "kinh nghiệm liệu pháp nhóm", 
nhung là cuộc gặp gõ vói Đúc Kitô, và là noi mà vẻ đẹp 
đóng giũ một vai trò hết súc quan trọng. Phụng vụ là noi 
Thần Khí đuọc tập trung mạnh nhất; và mọi vẻ đẹp tuôn 
trào tù sụ hiện diện đầy tràn đó, biến đối không và thòi 
gian trỏ thành một dạng đền thò. "Một dạng phụng vụ mặc 
lấy vẻ đẹp đích thục sẽ giúp tiến vào dạng ngôn ngũ đúc 
tin đặc thù đuọc cấu thành tù nhũng biểu tuọng cùng 
nhũng gì mà mầu nhiệm đang đuọc củ hành khoi gọi lên... 
Vẻ đẹp của phụng vụ... truóc hết là vẻ tuyệt mỹ noi cuộc 
gặp gõ vói mầu nhiệm Thiên Chúa, hiện diện giũa loài 
nguòi qua hoạt động trung gian của Con, Đang 'vô song 
tuyệt mỹ giũa con cái loài nguôi' (Tv 45:3)... là vé đẹp cùa 
một mối hài hòa đuọc diễn tá qua nhũng củ chì, biểu 
tuọng, lòi nói, hình ánh và các giai điệu có súc đánh động 
tâm hồn và gọi dậy lòng kinh ngạc và khát khao gặp gõ 
Chúa phục sinh, chính là A/dn (Door ọ /

Nếu đuọc nhìn duói ánh sáng của cánh chung học, át vẻ 
lộng lãy cùa cái đẹp -  mà Chúa Thánh Thần dã ghi khắc 
trên Giáo hội, cách riêng là noi phụng vụ -  sẽ trỏ nên rõ 
ràng hon nũa. Nguòi kitô đã lãnh nhận dạng "ân huệ mỏ 
đầu" mà rồi đây, vào hồi chung cục, sẽ đom bông kết trái ỏ 
thành Giêrusalem trên tròi. Bình luận về thị kiến đuọc ghi 
chép noi sách Khái huyền, Đúc Bênêdíctô XVI đã nói nhu 
sau: "Đó là một hình ánh về vè đẹp đáng kính sọ; noi đó, 
chang có thú gì là thùa, vì mọi vật sẽ góp phan vào tình 
trạng hoàn hào vô cùng cùa Thành Thánh. Qua thị kiến cùa 
mình, thánh Gioan nhìn tháy Thành "tù noi Thiên Chúa 
mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa" (Kh 21:10). 
Và bỏi vì vinh quang Thiên Chúa là Tình Yêu, nên thành 
Giêrusalem trên tròi chíĩdi là thánh tuọTìg cùa Giáo hội, vô

Hội đồng Giáo hoàng vê Văn hóa, [Con
đnÒTig cái Đẹp], yỏr
Văn kiện kết thúc Tổng Hôi nghị, 2006.
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cùng thánh thiện và huy hoàng, vô tì vô vết (cf. Ep 5:27), 
vói con tim và mỗì thành phần đuọc thấm đuọm bải sụ 
hiện diện cùa Thiên Chúa là Tình Yêu... Thánh tuọng cao 
quý này mang một giá trị cánA nó diễn tà nét huyền
nhiệm cùa thú vẻ đẹp von trỏ nên dạng thái thiết yếu 
cùa Giáo hội rồi, ngay cá khi nó c/íM-đ đạt đến tầm múc 
viên mãn của nó."'̂  ̂ Củ hành phụng vụ trong TAồn 
tâm hồn thoáng cảm nhận đuọc thục thể vĩ đại trên cao, là 
tiêu đích nguòi kitô nhắm tói; noi đó, công lý và tìnlt yêu, 
chân lý và vẻ đẹp rốt cuộc sẽ trỏ thành duy nhất.

Ngày nay, có lẽ "con duòng của vẻ đẹp" chính là noi 
con nguòi dễ dàng nhận ra sụ hiện diện của Thiên Chúa và 
hoạt động cùa Chúa Thánh Thần nhát; đó chính là diều 
Đúc Gioan Phaolô H đã chia sẻ vói nhũng nguòi thuộc 
phong trào Canh tân trong Thần Khí: "Thòi đại chúng ta 
đang rất cần nhũng con nguòi nam nũ -  nhu nhũng tia 
sáng -  có đù súc chiếu tỏa hấp lục cùa Tin Mùng và vẻ mỹ 
lệ cùa sụ sống mói trong Thần Khí."'*̂

Câu cuối cùng trong kinh Tin kính -  nằm trong đoạn 
triển khai tín khoản thú ba: tôi tin kính Đúc Chúa Thánh 
Thần -  nói về cuộc phục sinh thân xác và sụ sống đòi đòi: 
đó là niềm hy vọng sau hết của nguòi kitô. Ke hoạch cúu 
độ cùa Cha, đuọc thục hiện qua sú mạng kết họp giũa Con 
vói Thần Khí, khỏi sụ noi công cuộc sáng tạo và kết thúc 
noi cuộc tái tạo là cuộc đua thế giói này đạt đến cành giói 
hoán thiện để chuyển mình trò thánh "thế giói mai sau". 
Gn cúu độ mặc láy một chiều kích vũ trụ và sẽ đuọc hoàn

42 Đúc Thánh Cha Bênêđíctô, tại Braziì, ngày 13 tháng 5 năm 2007.
Sú đìép của Đúc Gíoan Phaolô II gúì đến Đúc Giám mục Marìano 

de Nícotó, giáo phận Rímini, nhân hội nghị quốc gia về các nhóm và 
cộng đoàn thuộc phong trào Canh tân trong Thần Khí, ngày 29 tháng 
04 nam 2004, số 3.
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tát khi "Thiên Chúa là tất cá trong mọi sn" (x. ICr 15:28). 
Cuộc tạo dụng móì, hoặc công cuộc tái tạo, thuòng đuọc 
đặc biệt quy gán cho Thần Khí nhu là dạng công tác đặc 
thù của Nguòd.

Chiều idch cánh chung trong niềm tin cùa nguòi kitô 
đóng giũ một vai trò thiết yếu đối vói Kitô giáo. Niềm 
trông đại. "tròi mói đất mói" đã đuọc các ngôn sú tiên báo 
(xem chẳng hạn, Is 51:16; 65:17; 66:22), và đã đuọc xác 
nhận trong cuốn sách cuối cùng cùa Kinh Thánh: "Bấy giò, 
tôi thấy tròi mói đất mói... Thiên Chúa sẽ lau sạch nuóc 
mắt họ. Sẽ không còn sụ chết, cũng chang còn tang tóc, 
kêu than và đau khổ nũa, vì nhũng điều cũ đã biến mất. Sẽ 
không còn lòì nguyền rùa nào nũa" (Kh 21:1,4; 22:3). Bải 
đó -  nhu lòd thánh Phêrô viết -  "theo lòi Thiên Chúa húa, 
chúng ta mong đại tròi mói đất mói, nai công lý ngụ trị" 
(2Pr 3:10-13). Cuộc tái tạo ấy chính là động tác dút điếm 
cùa Chúa Thánh Thần nhằm hoàn tất công trình của Thiên 
Chúa. Nếu Thần Khí là Đấng khải sụ đúc tin nai nguàì 
kitô (không ai có thể tuyên xung "Đúc Giêsu là Kitô" nếu 
không nhà Chúa Thánh Thần), tất Nguôi cũng là Đấng 
hoàn tất đúc cậy cùa nguôi kitô. Niềm trông đại đó sẽ thục 
sụ hóa thành hiện thục vào hồi Quang lâm, lúc Chúa sẽ 
đến để hoàn tất lịch sủ.

Trong khi đó, nguôi kitô đang sống trong một niềm cậy 
trông có súc đem lại on cúu độ -  nhu thánh Phaolô nói: 
"nhò niềm trông cậy mà chúng ta đuạc cúu" (Rm 8:24) -  
và do đó, nguòì kitô phải ý thúc rằng on cúu độ này đang 
hiện diện bên trong bán thân mình.'*''

Ô đây chúng tôi bàn đến chiều kích "thần khí" của thiên 
nhiên và lịch sủ nhu là một công trình đang đuạc thục hiện 
và đang tiến đến chỗ thành tụu. Hoạt đpng sáng tạo hiện

44 Xem nội dung chúng tôì đã trình bày trong chuoTìg 6, ả tiểu đề "Thụ 
tạo mái."
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tại cùa Thiên Chúa nai thế giói này không đon thuần nhắm 
đến việc bảo tồn, duy trì, nhung còn nhằm vào việc chuẩn 
bị nũa. J. Moltmann ìuu ý rằng "creat/o novu là chính cre- 

Hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa trong 
dòng lịch sù là hành động tiên báo cuộc hoàn tát trong thòi 
gian... Mạc khải về Thiên Chúa trị vì trong dòng lịch sủ đã 
khải sụ cuộc hoàn tát công trình sáng tạo là Nuóc Thiên 
Chúa."'*  ̂Hiện tại, "cuộc sáng tạo mód" đon thuần chì là sụ 
hiện diện ngày một đầy tràn hon cùa Nuóc Thiên Chúa ả 
giũa nhân loại: tụa nhu một hạt giong đuạc gieo xuống đát 
mà náy mầm lên đòng lúa cách ta không hiểu (Mc 26-29); 
nhu men vào bột (Mt 13:33); nhu kho tàng giấu trong 
ruộng (Mt 13:44), v.v. Cuộc sáng tạo mói này quá thục đã 
hiện diện rồi: "Phàm ai ả trong Đúc Kdtô đều là thụ tạo 
mói" (2Cr 5:17), nhung chua đuạc hoàn tất trong múc 
viên mãn mà Thiên Chúa đã định liệu trong tìĩdi yêu cùa 
Nguôi. Công đồng Vaticanô II dạy rằng: "Thòi đại cuối 
cùng đã đán vói chúng ta rồi, và việc canh tân thế giói 
đuạc thiết lập một cách bát khá phục hồi và thục sụ đã 
đuạc bắt đầu một cách nào đó ngay tụ bây giò" trong Giáo 
hội (LG 48), và rằng nguôi kitô đang sống trong "nhũng 
ngày cuối cùng", túc là nhũng ngày du tràn Thần KN. 
Thánh Phêrô tháy rằng nhũng ngày cuối cùng này đã đuạc 
khai mả trong cuộc Hiện Xuống đầu tiên (Cv 2:16tt), lúc 
Giáo hội so khai cám nghiệm đuạc súc hoạt động mạnlì 
mẽ cùa Thần Khí, vốn là điều cần thiết phái có để Giáo hội 
có thể đâm rễ vào trong thế giói; tuy nhiên, hoạt động ay 
đã không chấm dút ả đó, để rồi trong lúc này đây, nguôi 
kitô đang chúng kiến lại một súc tác động ồ ạt của Thần 
Khí nhằm cúu vót "lòng tin bé mọn" cùa chúng ta; và 
Nguòd sẽ tiếp tục hoạt động nhu thế, theo nhũng cách thúc 
đa dạng và tụ do, cho đến khi Chúa trả lại trong vinh

JUrgen Moìtmann, Go4 /n C/*6an'o/!, London: SCM Press, 1985, tr.
209.
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quang để thu hoạch nhũng gì Nguòd đã gieo trồng. Chúa 
Thánh Thần đã đến vói Đúc Maria để làm cho Ngôi Lòi 
Thiên Chúa nhập thề trong cung lòng ngài; cũng vậy, 
Nguôi đen vói Giáo hội, đá làm cho Nuóc Thiên Chúa 
nhập the vào trong, cung lòng Mẹ Giáo hội. Lúc Con trỏ 
thànlr nguòì, là khi vĩnh cũu đi vào thòd gian và biến đổi ý 
nghĩa, nội dung và phuong huóng cùa nó: không còn có 
thêm nhũng chu kỳ nũa ngoài một tiêu đích, để trả thành 
Thân Mình Đúc Kitô, là Đầu cùa nó. Cuộc Đúc Giêsu Kitô 
phục sinh mang tính cách tiên báo không nhũng về cuộc 
phục sinh của chúng ta, mà còn về cuộc giải phóng chính 
các thụ tạo ra khỏi cánh trạng nô lệ khiến phái hu nát. Các 
cuộc khủng hoàng Giáo hội phái đuong đầu (các cuộc 
bách hại, đánh mất đúc tin, các bê bối, v.v.) là nhũng con 
chuyển mình đau đón để sinh ra một thế giói mói, thế giói 
mà Đúc Phaolô VI gọi là "nền văn minh tình yêu". Phần tu 
cuối cùng của the kỳ 20 đã nhìn thay niềm hy vọng hiển lộ 
ncd nhũng trào luu tu tuỏng mói, chẳng hạn nhu nền thần 
học giải phóng, noi các phong trào mói, nhu phong trào 
canh tân đoàn sủng, hoặc noi các thục tại mang tính cách 
toàn cầu: tát cá đều đang tạo ra tình huynh đệ giũa các dân 
tộc, giũa các nen văn hóa và giũa các tôn giáo vói nhau... 
Niềm hy vọng này là một ân huệ cùa Thần Khá nhằm 
chuẩn bị cho một bộ mặt địa cầu mói mẻ.'*̂

Đối vói cặp mát đúc tin, vũ trụ đang tham dụ vào một 
quá trình biến đổi bán chất, tuông tụ -  dù phái thú nhận 
đây là kiểu so sánh khá khập khiễng -  nhu phép Thánh 
Thể: Chúa Thánh Thần làm cho diễn ra trong Bí tích một 
cuộc giao hòa mang tính cách hoàn vũ đích thục giũa vật 
chát và tinh thần, giũa thụ tạo vói Đấng Tạo hóa, giũa thòi 
gian và vĩnh củu; chính ỏ cuộc song hiện tại này, đát trỏ 
nên tròi, dù chì mang tính cách bí tích. Trong bí tích Thánh

46 Mark. I. Walìace, o í
New York: Continuum, 1996.
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Thể, nhũng tiềm năng khả thể cùa vật chất đạt đến cùng 
hạn cùa nó; noi bánh và mạu, trong một hạn độ nhất định, 
thế giói đuọc thánh hiến, nhu Teilhard de Chardin đã tùng 
diễn tá/^ Giáo hội là bí tích cùa thế giói mói này: đây 
chính là giáo huấn cùa Vaticanô II, ghi rõ noi Hiến chế Tín 
Iv về Giáo hội (LG); Giáo hội hiện diện nhu là một dấu chỉ

nhu cùa đâu mùa trong các thụ tạo [mói]
cúaNguòi" (Gc 1:18). Giáo hội đuọc coi nhu một hạt giáng, 
một chất men, hoặc một chát xúc tác của tròi mói và đất 
mói cuối cùng này.

Vào ngày Chúa đến trong vinh quang, cuộc bien đoi 
này sẽ đạt đến chỗ thành tụu. Đó sẽ không phái là một 
cuộc tạo dụng "tù hu vô" nhung là "tù thế giói". Thân xác 
phải chết cùa Đúc Giêsu đã đuọc Thần ÍGÚ biến đổi để trỏ 
nên thân xác phục sinh thể nào, thì tuong tụ nhu vậy, thụ 
tạo cũ này cũng sẽ đuọc thay hìrĩh đổi dạng, theo cách thúc 
mà chỉ có Thiên Chúa mói biết; Nguòi sẽ xóa sạch không 
chỉ tội lỗi, mà còn các hậu quả đi kèm vói nó nũa (x. Rm 
8:21; Kh 21:4). Do đó, rốt cuộc, hết tháy nhũng gì hiện 
hũu trong thế giói mói kia đều mang đầy ý nghĩa; Than 
Khí Sụ thật và là Đấng ban Sụ sống, sẽ hiện diện ngập tràn 
trong khắp vạn vật. v ề  mặt rthân học, đó sẽ là cuộc phục 
sinh cùa kè chết; về mặt lịch sủ-chính trị, đó sẽ là Nuóc 
Tlũên Chúa; còn về mặt vũ trụ, đó là tròi mói đất móì. Đúc 
tin kitô thách thúc tín hũu kliông nhũng hình dung ra the 
giói mói đó, nhung còn mo tuỏng và góp phần cho nó 
thành tuu nũa...

"La Messe sur !e monde" trong t. XIII, Parts: Seuil 1961.
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KÉT LUẬN

Thiên kháo luận đã giói trình một số khía CẸuih trong 
nội dung giáo lý Công giáo về Chúa Thánh Thần. Thiết 
tuảng nhũng vấn đề đuạc trình bày xuyên suốt thiên kháo 
luận này còn cần phái đuạc bổ túc và bàn giải sâu rộng 
hoTi nũa. Thần học đang tiến hành một cuộc tái suy tu về 
ngôi vị và vai trò cùa Ngôi Ba Thiên Chúa, và ai rồi cũng 
mong thay nhũng buóc tiến phát mái mé hoTi do công cuộc 
tái suy tu này mang lại. Noi công đồng Vaticanô II, cũng 
nhu qua cuộc khùng hoảng trầm trọng về đúc tin và kỷ luật 
tiếp sau đó, Giáo hội đã sống qua một cuộc lễ Hiện xuống 
nhỏ; thêm vào đó, việc chào đài các phong trào mói mẻ 
trong Giáo hội, cách riêng là phong trào canh tân đặc sùng, 
và một nền văn hóa toàn cầu mói... hết thày mọi biến động 
đó đã và đang làm cho thần học phái để tâm suy nghĩ về 
sinh hoạt đặc thù cùa Chúa Thánh Thần.

Lẽ tất, muốn biết Chúa Thánh Thần nhiều hon, nguòi 
kitô cần phái tìm hiểu rõ hon các nguồn mạc khái; dù vậy, 
Ngôi Ba Thiên Chúa vốn vô hình, vô danh và khó mà có 
thể nhận biết hon -  nếu có thể nói đuọc nhu vậy -  hai 
Ngôi VỊ Cha và Con. Trí óc con nguòi không phải là thú 
công cụ hũu hiệu nhất giúp đào sâu khả năng hiểu biết về 
Chúa Thánh Thần; chì có qua "sụ hiểu biết do đồng cảm" 
hoặc qua "con đuòng tình yêu" -  VM -  thì nguòi
kitô mói có đuọc thú ánh sáng giúp cho "thấy đuọc cái vô 
hình" và, nhò đó, tiến vào mối thân tình vói Chúa Thánh 
Thần; tuy nhiên, muốn đuọc nhu vậy, nguòi kitô phái nên 

và nên tAun; nhung, vì không phái là "thần" -  và các 
loại thần trong thế giói này là nhũmg thục thể hết súc mo 
hồ -  nên nguòi kitô chi có con đuòng duy nhất, và tốt nhất 
để đi đén Chúa Thánh Thần: đó là con đuòng nên thánh; 
nhò Nguòi, cánh của nên thánh vẫn hằng rộng mỏ.
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Thần học đã tùng bị lên án bải để tâm lục quá nhiều 
vào Kìtô học, nhung lại tô ra xao lãng thà o đối vói Thần 
Khí học; bán chát án mình cùa Thần Khí tất sẽ không bao 
giò nghĩ tói chuyện "đua tranh" nhu the! Một dạng Kitô 
học và Cúu Độ học thích đáng hoặc là — tốt hon — một đài 
sống kitô giáo lành mạnh tất sẽ giúp cho có đuọc một ý 
thúc sắc bén hon về hoạt động cùa Chúa Thánh Linh. Thục 
ra, vai trò cùa Nguòd là làm cho Đúc Kitô lón lên trong 
chúng ta, nhu các giám mục Châu Mỹ Latinh nhận định: "Là 
món quà cùa Cha, Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta trỏ 
thành đồng hình đồng dạng vói Đúc Giêsu là Con Đuòng, 
bằng cách mỏ rộng con nguòd chúng ta ra vói mầu nhiệm 
cúu độ, để nhò đó chúng ta trả thành con cái cùa Nguòi và 
anh chị em cùa nhau; Nguòi làm cho chúng ta trả thành 
đồng hình đồng dạng vód Đúc Giêsu là Su Thật, bằng cách 
dạy cho chúng ta biết tù bò nhũng gì là dối trá, là tham 
vọng riêng tu trong chúng ta; và Nguòi làm cho chúng ta 
trỏ thành đong hình đồng dạng vói Đúc Giêsu là Sụ sống, 
bằng cách ban cho chúng ta khá năng ôm chầm lấy ke 
hoạch yêu thuong cùa Ngài và tù bỏ chính mình ngõ hầu 
nguôi khác 'nhận đuạc sụ sống trong NgàL." sống nhu 
thế trong Đúc Kitô và trong Thánh Linh, chắc han nhà thần 
học sẽ tiến hành nỗ lục nghiên cúu than học của mình tốt 
hon về cà hai Ngôi VỊ.

Thần Khí là Thiên-Chúa-tại-ta và Thiên-Chúa-cho-ta; 
Đấng thắp rục Giáo hội bằng ánh sáng và lủa hồng -  túc 
tri thúc và tình yêu -  hệt nhu bụi gai bốc cháy, noi mà 
Môsê đuọc diện kiến Thiên Chúa vậy; Nguòi cũng tháp 
lên noi các tâm hồn tín hũu ngọn lùa khát khao kiếm tìm 
Đang Tuyệt đối. Bỏi đó, trong Giáo hội, tâm hon nguòi 
kitô có thể cảm nghiệm đuọc súc song, sụ an bình, niềm 
hân hoan, cùng nhũng ân huệ và hoa trái khác do Thần Khí 
mang lại và, nhò đó, óc khôn ngoan có thể cảm nhận đuọc
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sụ hiện diện cùa Thần Khí Thiên Chúa. Để rồi, một nền 
than khí học thục sụ có thể đom hoa.

TmA CíTM, 7Vg&j ỏ* rrong TVgd/,
và c/ìf 7Vg<àf /á ríT-/rf, Tìr-TTíírc, /s/gà/ yéM
rAtrcmg và nM CM*(ỳ: ÍÍTÍ/Í v<ýf cA ín/? TVgàĥ

Hết

' Dante. XXXHL vv. 124-ĩ 26.
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Groppe, Elizabeth, CoÂ gđr'̂ ' 77!eoJogy ọ/* rAe
American Academy of Religion, New York: Oxíbrd U- 

niversity Press, 2004.
Gunton ,Colin E., 5*0?!; aní/ 77o(y 7bwúírJ

a Fí///y 77:eo/ogy. London: T & T Clark, 2003.
Hamilton, James M. and E. Ray Clendenen, Go<7'.y 7 -̂ 

í7we//mg Preyence.' 77ze 77o/y m rAe GM z!ní7 
7e.ym/MeMry, Nac Studies in Bible & Theology, 2006.

Hauschild, Wolf-Dieter and Drecoll, Volker Henning 
(eds), P/reM/MOím/ogíe m <7er New York: Peter
Lang, 2004.

Heron, Alasdair ĩ. c. 77ze 77o/y Philadelphia: West- 
minster, 1983

Hilberath, B. J., PneMwaíro/ogM!, Barcelona, 1996.



367

Hildebrandt, Wìlf. OM 77!6o/ogy q/*
q/*Goíf. Peabody, MA: Hendrickson, 1995.

Hinze , Bradíbrd E. and D. Lyle Dabney; ^  7/:e
7/!6 CMrrgMí &Mí(y

/ogn Marquette University Press, 2001.
Holl, Adom 77íe Z g / 1 ọ /  GoJ.' .Síogr^Ạy ọ /^ R b -  

()̂ 6̂ írfr, RandomHouse, 1999.
Hunt, Anne, 7PMz(y.' AexM6' ọ/*yAe Á^y76rfey q/*CArAíMn 

N.Y.: Orbis, 2005.
Jacobsen, Douglas, Exp/orMg Lđ7:no

PeM7ecoj7MAM. Books & Culture, 2004.
John Paul II, Encyc/fcM Í677er "DowMMW Plvi/lcan- 

7e/M ", 1986.
Kinghom, Kenneth, r/!g Aew 7ey7awenr ọ /^7V o- 

/y Emeth Press, 2005.
Kislas, Théophile, Af/ 5'Mr /e Les Édítions

du Cerf. Paris. 2001.
Kixhakkeparampil, Isaac: 77!6 ọ / EM/y

ọ / 7/:e đíCcorMng 7o Cđr-
MnM 15'6.y Congđ?; Roma: Ed. Pont. Univ. Gregoriana, 1995.

Kũng, Hans and Moltmann, Jũrgen, eds. aòoMt
NewYbrk: Seabury, 1979.

Lampe, G. w. H. 77z6 5*eđ/ y4 M
DoctrMg M A<?w 7byM-

tAe FM/zer& London: SPCK, 1967.
Lécuru, Ludovic, Zey 7 Emmanu-

el 2002.
Lison, lacques, z  'E^prft répuíA?JM. ÍUí pMeMWí̂ to/ogf6 Je 

Grégo:re Cerf 1994.



368

Lodahl, Michaeì E. D/v/ne P/eyence
JewfyAaM<í ^e/:gíOM. Mahwah, NJ: Pauìist, 1992.

Loder, James and Neìdhardt, w. Jim. 77:e M?-
ve.' 77:e Logic q/̂  ̂ /:e /n 7?!eo/ogy 5'c:-
cncc. Colorado Springs: Helmers & Howard, 1992.

Lys, D, "LMocA, Lc '̂OM̂ C /!^nc/en Tẻó'ya/Me77̂ ," 
.̂ CVMC cLLLyyoíre &  F/!í/o.yop/:fc LcLgfcM̂ 'gy, N° 56, 
Presses Universitaires de Prance, Paris, 1962.

Masamba Ma Mpolo, Lc /n^errogc Lc.s' Ey-
Ly.yo/ Dc .Rc/cc/̂ Mrc PMíey PỵMc/!opo^íoro/cy Dc 

Lo 5̂ plrf̂ M0&c Ln y^ígMc, Cas De La Republique Demo- 
cratique Du Congo, 2002.

McDonnell, Kilian and Montague, George T. C/zrM/̂ lon 
Ín/í l̂o l̂on onJ íAc LL?(y Lvlĉ cMcc yrow
^Acy?ró'̂ Lzg/:̂ Ccn/̂ Mrzej'. Collegeville: Liturgical, 1991.

McDonnell, Kìlian, 77zc O^Acr LL̂MíV q / GoJ.' LAc Lfb(y 
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